


TUẦN 1       
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: VÀO RỪNG HOA 
THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: ÂM THANH KỲ DIỆU


                                             
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-  Học sinh cảm nhận được âm thanh, cảnh đẹp và hình ảnh các bạn nhỏ cùng vui chơi trong rừng hoa.
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, cây cối ở gia đình và nơi công cộng.
- Nói được tên bài hát, bước đầu thuộc lời ca, hát với giọng tự nhiên đúng theo giai điệu của bài hát Vào rừng hoa (nhạc và lời: Việt Anh). 
- Bước đầu hát kết hợp vỗ tay theo phách ở hình thức đồng ca, tốp ca kết hợp với nhạc đệm.
- Nhận biết được âm thanh tự nhiên và âm thanh âm nhạc qua nhạc cụ sáo trúc. Bước đầu biết quan sát, lắng nghe, nhận xét và tương tác với giáo viên để khám phá nội dung câu chuyện Khu rừng kì diệu, biết thể hiện các âm thanh to - nhỏ theo yêu cầu của trò chơi cùng với nhóm/ cặp đôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học(1’)
2. Khám phá:

	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu (10’)
- Mục tiêu: Học sinh cảm nhận được âm thanh, cảnh đẹp và hình ảnh các bạn nhỏ cùng vui chơi trong rừng hoa.
* Khởi động:
- Tạo các loại âm thanh đã chuẩn bị như: giấy, ly, muỗng, bàn học.
- Mô tả các chất liệu khác nhau để dẫn dắt vào câu chuyện Âm thanh kì diệu.
	








- GV thực hiện và đặt câu hỏi: Âm thanh phát ra từ đâu?
- GV tổng hợp lại các âm thanh và giới thiệu vào câu chuyện.

	








- HS nghe , cảm nhận và trả lời.
- HS lắng nghe.


	* Tìm hiểu câu chuyện:
- Hướng dẫn HS quan sát 4 bức tranh và cùng trao đổi nội dung câu chuyện.
	
- GV gợi ý tranh 1 có mấy nhân vật.
- GV giới thiệu tên 3 bạn: Đô, rê, mi và cô giáo khóa son.
- GV gợi ý tranh 2 cho HS nhận xét cảnh vật trong bức tranh và con đường đến khu rừng kì diệu.
- GV cho HS khám phá, trải nghiệm âm thanh trong khu rừng như: tiếng suối, các con vật.
- GV cho HS nghe tiếng sáo trúc và hướng dẫn HS quan sát nhân vật  chú bé thổi sáo.
- GV đưa ra nhận xét: Tiếng sáo trúc du dương, réo rắt tạo cho chúng ta tưởng tượng cảnh yên bình của đồng quê Việt Nam.
- GV chốt: Những âm thanh trong khu rừng kì diệu tạo thành bản nhạc lôi cuốn và hấp dẫn.
	
- HS quan sát và trả lời.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS xem tranh và nhận xét.


- HS khám phá cảm nhận, thể hiện tiếng suối, con vật.

- HS nghe, quan sát và tương tác với giáo viên.
- HS nghe, cảm nhận và ghi nhớ.



- HS nghe và ghi nhớ.


	* Cảm thụ và thể hiện:
- Cho HS làm việc nhóm 4: Thể hiện các âm thanh to nhỏ: 
+ Tiếng suối chảy mạnh: ào ào ào.
+ Tiếng suối chảy hiền hòa: róc rách, róc rách.
+ Tiếng mưa to: rào rào rào rào.
+ Tiếng mưa nhỏ: Tí tách, tí tách.
	
- GV chia nhóm và yêu cầu HS làm việc nhóm 4. GV hướng dẫn cách thể hiện một vài âm thanh.
- Cho đại diện/ các nhóm đứng lên thể hiện âm thanh to, nhỏ.



	
- HS làm việc nhóm tập thể hiện âm thanh to, nhỏ.

- HS thể hiên âm thanh to, nhỏ.


	Hoạt động 2: 
Học hát:
Vào rừng hoa ( 25 phút)
-Mục tiêu: 
+ Nói được tên bài hát, bước đầu thuộc lời ca, hát với giọng tự nhiên đúng theo giai điệu của bài hát Vào rừng hoa (nhạc và lời: Việt Anh). 
+ Bước đầu hát kết hợp vỗ tay theo phách ở hình thức đồng ca, tốp ca kết hợp với nhạc đệm.
* Khởi động: 
- Tổ chức trò chơi: Thi hát âm “La”. Đàn cao độ nốt Son cho HS cả lớp, dãy, bàn thể hiện cao độ bằng từ tượng thanh “La”.
	














- GV đàn.

- GV cho HS thi theo dãy, bàn
- GV nhận xét – động viên, khen ngợi và nhắc nhở ( nếu cần)
	














- HS thể hiện theo yêu cầu.
- HS thể hiện theo dãy, bàn.
- HS nghe.


	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Hướng dẫn HS quan sát bức tranh.










- Nghe hát mẫu.

	

- GV cho HS quan sát tranh và hỏi: Bức tranh vẽ gì?
- HS nhận xét
- GV nhận xét – khen.
- Giới thiệu: Trong rừng có rất nhiều loài hoa đẹp, có nhiều tiếng chim hót hay. Hôm nay chúng ta cùng vào rừng nghe chim hót và hái hoa qua bài hát “Vào rừng hoa” của nhạc sĩ Việt Anh nhé.
- GV mở bài hát mẫu cho HS nghe.
	

- HS quan sát tranh và trả lời.
- HS nhận xét bạn
- HS lắng nghe.
- HS chú ý lắng nghe.







- HS lắng nghe và nhẩm theo.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.


	
- GV chia câu (bài hát chia thành 6 câu hát ngắn)
- GV đọc mẫu từng câu và học sinh đọc theo.
- Hướng dẫn học sinh đọc theo tiết tấu.
	
- HS theo dõi

- HS đọc từng câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu.

	
- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu đàn 2 lần cho HS nghe) sau đó hát mẫu và bắt nhịp cho HS hát.
+ Câu 1: Cầm tay nhau cùng đi chơi
+ Câu 2: đi khắp nơi hái bông hoa tươi.
Hát nối câu 1+2
+ Câu 3: Vào đây chơi rừng hoa tươi
+ Câu 4: chim líu lo hót nghe vui vui.
Hát nối câu 3+4
Cho HS hát nối câu 1-4
+ Câu 5: Vào rừng … vui ca.
+ Câu 6: Tìm vài … về nhà.
Hát nối câu 5+6
- Hát cả bài 1 vài lần.
	
- HS nghe và hát từng câu theo hướng dẫn của GV.

- HS hát câu 1.

- HS hát câu 2.

- HS hát câu 1+2
- HS hát câu 3.

- HS hát câu 4.

- HS hát nối câu 3+4
- HS hát nối câu 1- 4.
- HS hát câu 5
- HS hát câu 6.
- HS hát nối câu 5+6
- HS hát cả bài.

	* Hát với nhạc đệm:
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
	
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo phách:
[image: ]                 
- GV hát vỗ tay mẫu.
- Hướng dẫn HS hát vỗ tay theo phách.
- GV cho HS luyện hát đồng thanh kết hợp gõ đệm theo phách.
	
- HS hát vỗ tay theo phách theo hướng dẫn của GV.


- HS theo dõi.
- HS hát và vỗ tay theo phách.
- HS luyện hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm.


	- Hát với nhạc đệm.
	- GV cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo nhạc đệm.

- GV cho HS luyện hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: Hát dãy – tổ – cá nhân.
- GV khuyến khích HS nhận xét và sửa sai (nếu cần)
- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS tập luyện thêm, kể về nội dung học hát cho người thân.
	- HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách với nhạc đệm.
- HS hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: dãy – tổ – cá nhân.
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

	- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài hát.













- Giáo dục HS qua nội dung bài hát.

	- GV đặt câu hỏi: 
+ Các bạn nhỏ đi đâu? (các bạn nhỏ vào rừng chơi)
+ Các bạn nhìn và nghe thấy những gì? (thấy hoa và nghe tiếng chim hót).
+ Trong bài hát các bạn nhỏ đang cùng nhau làm gỉ? (vào rừng dạo chơi, ngắm hoa, hái hoa).
+ Các bạn nhỏ nghe thấy âm thanh nào trong rừng hoa? (nghe tiếng chim).
- GV giáo dục HS: Qua nội dung bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta đi đến rừng hoa, công viên hay ở nhà chúng ta phải biết giữ gìn và bảo vệ cây cối không ngắt hoa, bẻ cành. 
	
- HS nghe và trả lời.

- HS nghe và trả lời.


- HS nghe và trả lời.



- HS nghe và trả lời.


- HS nghe và ghi nhớ

	* Vận dụng:

	- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh bài tập 3 trong vở bài tập và giới thiệu về các nhân vật trong câu chuyện Âm thanh kì diệu.
- Có những âm thanh nào vang lên trong khu rừng kì diệu? Hãy thể hiện lại âm thanh đó.
	- HS quan sát và trả lời.



- HS trả lời.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 2       
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: 
HÁT: VÀO RỪNG HOA - ĐỌC NHẠC BẬC THANG ĐỒ- RÊ- MI. 
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: TO-NHỎ


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết lắng nghe, bước đầu biết điều chỉnh giọng nói to - nhỏ phù hợp với yêu cầu của bài học và một vài tình huống thường gặp trong giao tiếp, sinh hoạt ở gia đình và cộng đồng.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Vào rừng hoa (nhạc và lời: Việt Anh).
- Bước đầu biết hát kết hợp vỗ tay/ gõ theo nhịp/ vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm ở hình thức tốp ca, song ca, đơn ca, ...
- Nhớ tên 3 nốt Đô - Rê - Mi và kí hiệu bàn tay. Bước đầu nghe, cảm nhận cao độ và trường độ và đọc theo file âm thanh bài đọc nhạc: Bậc thang Đô -  Rê – Mi.
- Phân biệt được yếu tố to – nhỏ,  bước đầu thể hiện được trong nội dung đọc nhạc và trò chơi âm nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt đông 1: 
Ôn tập bài hát
Vào rừng hoa (10’)
* Khởi động:
- Đưa tranh và đàn giai điệu 1 câu hát trong bài hát Vào rừng hoa

	
- GV cho HS quan sát tranh và nghe giai điệu đàn. 
? Bức tranh và câu nhạc đó gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã học?
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV cho HS nghe lại bài hát mẫu.
- GV cho HS hát lại bài hát theo nhạc đệm.
- GV cho HS ôn hát lại bài hát kết hợp với gõ đệm theo phách.
- GV cho HS lên hát đơn ca, song ca, tốp ca.
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, khen ngợi động viên/ sửa sai/ chốt các ý kiến của HS.
	
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.
- HS nghe lại bài hát.

- HS hát bài hát theo nhạc đệm.
- HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách.

- HS lên hát theo yêu cầu của GV.
- HS nhận xét.
- HS nghe và sửa sai (nếu có).


	- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp.

	- GV hướng dẫn hát vỗ tay, gõ đệm theo nhịp:
[image: ]
- GV hát và vỗ tay mẫu theo nhịp.
- GV cho HS hát vỗ tay theo nhịp.
- GV cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV cho HS luyện thực hành theo dãy – tổ – cá nhân kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV chia nhóm HS theo khả năng để giao nhiệm vụ phù hợp hoặc hỗ trợ HS tiếp thu kiến thức bài học.
- GV nhận xét - khen ngợi và sửa sai cho HS (nếu cần)
	- HS hát vỗ tay theo hướng dẫn của GV.



- HS nghe và theo dõi.

- HS hát vỗ tay theo nhịp.
- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- HS hát theo hướng dẫn của GV.

- HS thực hiện.



- HS nghe và sửa sai (nếu có)

	- Hướng dẫn hát kết hợp vận động nhún chân theo nhịp.
	- GV hướng dẫn HS hát nhún chân vỗ tay theo nhịp.
- GV hướng dẫn cách nhún chân: chân trái bước sang trái chụm chân phải và nhún, sau đó chân phải bước sang phải chân trái chụm và nhún. (GV hướng dẫn sau đó quy định đếm 1 thì cả lớp bước chân sang trái và nhún, đếm 2 cả lớp bước sang phải và nhún đến khi các em bước được).
- GV cho HS kết hợp hát và  nhún chân, vỗ tay theo nhịp.
- GV cho 1 nhóm 3 em lên biểu diễn trước lớp.
- GV khuyến khích HS đưa ra các cách thể hiện vận động minh họa khác.
- GV khuyến khích HS thể hiện các ý tưởng mới (nếu có)
- GV nhận xét – sửa sai – khen.
- GV cho HS nhận xét giai điệu bài hát vui hay buồn.
- GV nhận xét – khen ngợi, động viên, khuyến khích HS tự tập luyện thêm.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS nghe GV hướng dẫn và ghi nhớ.








- HS hát kết hợp nhún chân vỗ tay theo nhịp.
- HS lên biểu diễn.

- HS nghe.






- HS nhận xét giai điệu bài hát.
- HS nghe.


	Hoạt động 2: 
Đọc nhạc
Bậc thang Đô – Rê – Mi (15 phút)
* Khởi động.
	



- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.
+ GV hướng dẫn: Khi nghe GV đọc “cây cao” thì các em đứng lên, GV đọc “bóng thấp” thì các em ngồi xuống. Hoặc GV đọc “cây cao” các em giơ hai tay lên cao, GV đọc “bóng thấp” thì các em để hai tay trên bàn.
- GV cho HS thực hiên trò chơi.
- GV có thể khuyến khích HS phát biểu các ý tưởng mới.
	



- HS nghe hướng dẫn.









- HS thực hiện trò chơi.
- HS thể hiện ý tưởng (nếu có).

	* Đọc tên nốt.

	- GV cho HS xem 3 bạn Đô, Rê, Mi đứng trên bậc thang và hỏi: 
+ Bạn Đô đứng trên bậc như thế nào cao hay thấp?
+ Bạn Mi đứng trên bậc như thế nào?
+ Bạn Mi đứng trên bậc thang như thế nào?
- GV chốt: Vậy bạn Đô đứng thấp nhất, rồi đến bạn Rê và đứng cao nhất là bạn Mi.
- GV đàn từng nốt nhạc cho HS nghe.
- GV cho HS đọc theo đàn từng đoạn ngắn (chia 4 đoạn ngắn)
- GV cho HS luyện đọc theo: dãy – tổ – cá nhân.
- GV nhận xét – sửa sai – khen và khuyến khích HS mạnh dạn trả lời/ nói mạch lạc.
- GV hỏi:
+ Em hãy nhắc lại tên các nốt nhạc trong bài nhạc vừa đọc (Đô, Rê, Mi).
+ Nốt nhạc nào được nhắc lại nhiều lần (nốt Mi, Đô)
	- HS trả lời câu hỏi.








- HS  quan sát SGK/ Power Point nghe và ghi nhớ.
- HS nghe đàn.

- HS đọc nhạc theo đàn.

- HS luyện đọc nhạc

- HS nghe.


- HS nghe và trả lời câu hỏi.


	* Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
- GV hướng dẫn
	

- GV hướng dẫn các kí hiệu bàn tay theo nốt nhạc.
- GV đọc và làm mẫu.

- GV cho HS đọc từng nốt nhạc theo kí hiệu bàn tay.

- GV cho HS đọc bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
- GV cho HS đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách.
- GV khuyến khích HS tự nhận xét/ nhận xét các bạn.
- GV chốt các ý kiến ( sửa sai - nếu cần)
- GV nhận xét – khen HS.
	

- HS nghe hướng dẫn và thực hiện.
- HS lắng nghe và nhẩm theo.
- HS đọc từng nốt và làm theo kí hiệu bàn tay.
- HS đọc nhạc cả bài và làm kí hiệu bàn tay.
- HS đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách.
- HS nhận xét.

- HS nghe.

- HS lắng nghe.

	Vận dụng – Sáng tạo: 
To – Nhỏ 
(10 phút)
- Trò chơi sắm vai thể hiện giọng nói to nhỏ.

	


- GV hướng dẫn HS sắm vai bạn Thỏ và bác Gấu
- GV cho 2 em lên sắm vai giọng nói của Thỏ (nhỏ nên giọng nói nhỏ), bác gấu (to khỏe nên giọng nói khỏe, to). Cách thứ 2 sắm vai Thỏ (còn trẻ nên nói to), bác Gấu (già yếu nên giọng nói nhỏ).
- Giáo dục HS về cách sử dụng giọng nói to nhỏ đúng nơi, đúng lúc và phù hợp với từng hoàn cảnh.
- GV nhận xét – khen.
	


- HS lắng nghe.

- HS lên sắm vai bác Gấu và bạn Thỏ.





- HS ghi nhớ.



- HS nghe.

	* Trò chơi đọc nốt nhạc to, nhỏ.
	- GV hướng dẫn chỉ vào nốt nhạc to thì đọc to, chỉ vào nốt nhạc nhỏ thì đọc nhỏ.
[image: ]
- GV cho HS đọc bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ lớp.
- GV chỉ lần lượt cho HS đọc, có thể chỉ tự do cho HS đọc.
- GV cho dãy, nhóm thi đua nhau đọc xem dãy, nhóm nào thể hiện tốt hơn.
	- HS đọc nốt nhạc To – Nhỏ theo tay cô.


- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS đọc theo.

- HS đọc nốt.


	* Vận dụng::
	- GV hướng dẫn HS tô màu theo ý thích vào bông hoa nốt nhạc ở bài tập 2 trong vở bài tập.
- Đọc lại bài đọc nhạc Bậc thang Đô – Rê – Mi và vỗ tay theo hình bài tập 5 trong vở bài tập.
	- HS thực hành tô màu.



- HS thực hiện



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 3        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: VÀO RỪNG HOA 
ĐỌC NHẠC BẬC THANG ĐỒ- RÊ- MI. 



I. MỤC TIÊU
1. Phẩm chất:
- Biết phối hợp khi tham gia các hoạt động với nhóm/ cặp đôi theo yêu cầu của bài học.
1. Năng lực:
- Hát thuộc, rõ lời đúng theo giai điệu bài hát Vào rừng hoa. 
- Bước đầu biết hát vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu ở hình thức: đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca kết hợp vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm bài hát Vào rừng hoa (nhạc và lời: Việt Anh).
- Đọc được bài đọc nhạc Bậc thang Đô- Rê- Mi theo file nhạc đệm, bước đầu chủ động trong phối hợp với nhóm/ cặp đôi.
- Bước đầu biết lắng nghe, nhận xét và biết điều chỉnh âm lượng  to- nhỏ khi hát, khi đọc nhạc.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:

	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Vào rừng hoa (15 phút)
* Khởi động giọng

	


- Đàn và bắt nhịp cho học sinh luyện thanh theo mẫu âm  “la”.
	

- HS luyện thanh.

	* Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo tiết tấu.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
	

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp với vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
[image: ]
- GV vỗ tay hát mẫu một câu.
- GV hướng dẫn: Khi hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca hát tiếng nào ta vỗ tay theo tiếng đó.
- GV chia HS theo tổ tự hát và vỗ tay.
- GV cho đại diện một vài em hát và vỗ tay xem đúng chưa.
GV nhận xét – khen (nếu HS vỗ tay đúng).
- GV hỏi:
+ Khi hát và vỗ tay câu 1và câu 2 các em thấy phần vỗ tay có giống nhau không? (vỗ giống nhau).
+ Hai câu 3 và 4 phần vỗ tay có giống câu 1 câu 2 không? (vỗ khác nhau).
- GV cho HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
- GV cho HS luyện hát theo nhiều hình thức: dãy, tổ, nhóm, cá nhân 
- HS nhận xét – sửa sai (nếu có) – khen.
- GV nhận xét
	

- HS quan sát và lắng nghe




- HS lắng nghe.
- HS nghe và ghi nhớ.


- HS thực hiện theo GV.
- HS hát cá nhân kết hợp vỗ tay.



- HS nghe và nhận xét, trả lời.





- HS thực hiện.

- HS luyện hát theo hướng dẫn của GV

- HS nhận xét.

- HS nghe.

	- Hướng dẫn HS hát thể hiện sắc thái to, nhỏ.

	- GV hướng dẫn HS thể hiện hát bài hát với sắc thái to nhỏ (với 2 câu hát đầu: nửa câu đầu hát nhỏ, nửa câu sau hát to. Hai câu sau: nửa câu đầu hát to, nửa câu sau hát nhỏ).
- GV cho HS hát và thể hiện sắc thái to, nhỏ.
- GV cho vài nhóm lên hát và thể hiện sắc thái to, nhỏ. 
- Khuyến khích HS tự nhận xét và nhận xét các nhóm bạn, GV chốt ý kiến.
- GV nhận xét – khen ngợi, động viên.
	- HS nghe hướng dẫn và ghi nhớ.




- HS hát thể hiện sắc thái to, nhỏ.
- HS lên hát theo nhóm.
- HS nhận xét.


- HS nghe.


	Hoạt động 2: 
Ôn tập đọc nhạc:
Bậc thang Đô – Rê – Mi.
* Khởi động:
- Tổ chức cho HS chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài”

	



- GV đàn 1 câu của bài đọc nhạc và hỏi HS: 
? Giai điệu vừa nghe nằm trong bài đọc nhạc nào mà chúng ta đã học?
	



- HS nghe và trả lời câu hỏi.
+ Bậc thang Đô – Rê – Mi.


	* Đọc nhạc với nhạc đệm.
- Cho HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp với  nhạc đệm.
	

- GV mở nhạc đệm và cho HS đọc lại bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
- GV mở nhạc đệm và cho HS đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo phách.
- GV cho HS đọc nhạc  theo nhiều hình thức: đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca.
- HS nhận xét
- GV nhận xét – sửa sai (nếu có) – khen.
	

- HS đọc bài đọc nhạc kết hợp thể hiện theo kí hiệu bàn tay.
- HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.

- HS đọc nhạc theo các hình thức

- HS nhận xét.
- HS nghe và sửa sai (nếu có)

	* Đọc nhạc kết hợp với vận động theo nhịp.
- Hướng dẫn HS đọc nhạc vận động theo nhịp điệu.
	

- GV hướng dẫn HS đọc nhạc vận động nhún chân, vỗ tay theo nhịp.
- GV cho HS thể hiện đọc nhạc nhún chân, vỗ tay theo hình thức: đồng ca, dãy, tổ, cá nhân. 
- GV khuyến khích HS tự nhận xét và nhận xét các nhóm/ bạn thực hiện.
- GV chốt ý kiến, nhận xét – sửa sai (nếu có) – khen. 
	

- HS đọc nhạc kết hợp nhún  chân, vỗ tay theo nhịp.
- HS thực hiện.



- HS nhận xét.


- HS ghi nhớ.


	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS hát lại bài hát Vào rừng hoa lại 1 lần và nhắc lại những âm thanh mà các bạn nhỏ đã nghe được trong khu rừng ở bài tập 1 vở bài tập. 
- GV nhắc nhở, khuyến khích HS về nhà luyện tập thêm phần hát gõ đệm theo tiết tấu và ôn đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay, hướng dẫn người thân cùng thực hiện đọc tên nốt kết hợp kí hiệu bàn tay.
	- HS thực hiện và trả lời.




- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 4    
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: VÀO RỪNG HOA 
ĐỌC NHẠC BẬC THANG ĐỒ- RÊ- MI. 



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động học tập cùng tập thể/ nhóm/ cặp đôi hoặc cá nhân ở lớp và chia sẻ nội dung bài học với người thân ở nhà.
2. Năng lực:
- Nhớ tên bài hát, biết hát đúng theo giai điệu lời ca bài hát Vào rừng hoa (nhạc và lời: Việt Anh). Bước đầu biết lắng nghe, phối hợp và thể hiện sắc thái to- nhỏ trong khi hát; Tích cực thể hiện ở các hình thức đồng ca, tốp ca, đơn ca kết hợp với vỗ tay/ vận động theo nhịp điệu theo ý thích cùng với nhạc đệm.
- Đọc được bài đọc nhạc: Bậc thang Đô -  Rê – Mi  với nhạc đệm và kết hợp vận động theo nhịp (khuyến khích các ý tưởng mới) cùng nhóm/ cặp đôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:

	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Vào rừng hoa (10 phút)
* Khởi động
- Tổ chức trò chơi:

	



- GV cho cả lớp hát câu 1 bài hát Vào rừng hoa.
- GV cho một vài HS thể hiện tiết tấu của câu hát vừa hát.
- GV gõ một âm hình tiết tấu có biến đổi và cho HS nhận xét xem tiết tấu vừa nghe giống câu hát nào trong bài hát Vào rừng hoa.
	



- HS hát 1 câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thể hiện tiết tấu của câu hát vừa hát.
- HS nhận xét.



	* Luyện tập và thể hiện.

	- GV cho HS hát bài hát Vào rừng hoa thể hiện sắc thái to, nhỏ như tiết học trước.
- GV hướng dẫn HS hát: 
 + Tổ 1,3 hát
 + Tổ 2 gõ theo phách.
 + Tổ 4 gõ theo nhịp
- GV có thể cho HS đổi ngược lại.
 + Tổ 2,4 hát
 + Tổ 1 gõ đệm theo phách
 + Tổ 3 gõ đệm theo nhịp.
- GV nhận xét và khen.
- GV cho một vài nhóm lên hát và vận động minh họa.
- GV nhận xét và khuyến khích các nhóm thảo luận đưa ra ý tưởng mới.
- GV mời HS lên hát và vận động theo ý tưởng của mình.
- GV nhận xét: khen và động viên HS có những ý kiến phát biểu/ các cách thể hiện riêng của cá nhân.
- GV cho HS đứng lên nhún chân theo nhạc đệm.
	- HS hát bài hát Vào rừng hoa thể hiện sức thái to nhỏ.
- HS hát theo hướng dẫn của GV.


- HS hát theo hướng dẫn.



- HS nghe.
- HS lên hát và vận động minh họa.
- HS nghe và thảo luận.

- HS lên hát cá nhân vận động theo ý tưởng.
- HS lắng nghe. 



- HS đứng vận động theo nhạc.

	Hoạt động 2: 
Ôn đọc nhạc:
Bậc thang Đô – Rê – Mi (10 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi: 
“Phím đàn vui nhộn”

	




- Gọi 3 HS mang tên Đô – Rê - Mi lên bảng và yêu cầu khi GV đọc đến tên nốt nào thì người đó nhún 1 cái. 
* GV đọc giai điệu của bài Bậc thang Đô – Rê – Mi để HS hình dung lại giai điệu.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	




- HS nghe hướng dẫn và chơi trò chơi.


- HS lắng nghe và hình dung lại giai điệu.

- HS lắng nghe.


	* Luyện tập và thể hiện.

	- GV cho HS đọc lại bài đọc nhạc.
- GV hướng dẫn:

 + Lần 1: đọc to, gõ đệm theo nhịp.
 + Lần 2: đọc nhỏ, gõ đệm theo phách.
 + Lần 3: dãy 1 đọc nhạc, dãy 2 gõ đệm theo phách.
 + Lần 4: dãy 2 đọc nhạc, dãy 1 gõ đệm theo phách.
- GV cho một số HS lên giới thiệu tên bài đọc nhạc và đọc bài kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.
- GV nhận xét – khen/ góp ý kiến cho HS ( nếu cần).
	- HS đọc lại bài đọc nhạc.
- HS đọc theo hướng dẫn.








- HS đọc nhạc kết hợp với gõ phách, nhịp.


- HS nghe.


	Hoạt động 3: 
Vận dụng – Sáng tạo:
To – nhỏ ( 15 phút)
- Đọc nhạc và thể hiện to nhỏ theo ý thích.
	


- GV hướng dẫn HS có thể đọc to câu nhạc 1, câu nhạc 2 đọc nhỏ.
- GV cho HS đọc
Vd: Các nốt nhạc 1,3,5,6 đọc to hơn các nốt còn lại.
[image: ]
- GV cho một vài nhóm lên thể hiện đọc nhạc to nhỏ theo sự thỏa thuận của nhóm theo ý thích.
- GV nhận xét – khen.
- GV cho một vài em lên đọc nhạc thể hiện đọc to nhỏ theo ý thích. 
- GV khuyến khích HS tự nhận xét/ nhận xét các nhóm bạn.
- GV nhận xét – khen và động viên HS thực hiện.
	


- HS đọc theo hướng dẫn.

- HS đọc nhạc.







- HS lên đọc nhạc to nhỏ theo thỏa thuận của nhóm.

- HS nghe.
- HS đọc to nhỏ theo ý thích của mình.

- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe.


	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS đọc tên các nốt nhạc ở bài tập 6 trong vở bài tập.
- Quan sát tranh ở bài tập 7 và thực hiện theo các yêu cầu.
* GV khuyến khích HS về nhà chia sẻ và thể hiện bài hát/ bài đọc nhạc hoặc kể về nội dung câu chuyện cho người thân cùng nghe.
	- HS thực hiện.


- HS thực hiện. 

- HS ghi nhớ.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 5        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: TỔ QUỐC TA
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: CAO THẤP



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
-  Học sinh cảm nhận được những cảnh đẹp có trong bài hát Tổ quốc ta.
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước , yêu thiên nhiên và con người Việt Nam .
2. Năng lực:
- Nói được tên bài hát, bước đầu hát rõ lời ca, hát với giọng tự nhiên đúng theo giai điệu của bài hát. 
- Bước đầu hát kết hợp vỗ tay theo phách ở hình thức đồng ca, tốp ca kết hợp với nhạc đệm.
- Nhận biết được âm thanh cao - thấp khi nghe nhạc thông qua trò chơi âm nhạc .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học(1’)
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: (25 phút)
Học hát : Tổ quốc ta (Mộng Lân)
* Khởi động:
- Kể về những chuyến tham quan, dã ngoại, về quê…. .

	



- GV khơi gợi và trò chuyện đặt câu hỏi : Em đã được đi tham quan, dã ngoại … ở những đâu?
	



- HS nghe và và trả lời.



	- Khởi động giọng

	- GV dánh đàn mẫu âm (lấy câu 1 trong bài đọc nhạc Bậc thang Đô – Rê – Mi )
	- HS luyện thanh.


	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Hướng dẫn HS quan sát bức tranh
	

- GV hướng dẫn HS xem tranh và nhận xét về phong cảnh có trong bức tranh?
- GV đặt câu hỏi : Em đã biết và đến thăm được nơi nào giống như phong cảnh trong bức tranh ?
	

- HS xem tranh và nhận xét.

- HS trả lời.


	- Nghe hát mẫu.

	- GV đàn và hát mẫu bài hát qua 1 lần
- GV đàn giai điệu qua 1 lần và yêu cầu HS nhẩm theo.
	- HS lắng nghe và cảm nhận.
- HS nhẩm theo.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.

	
-  GV chia bài hát thành 4 câu, đọc từng câu.
+ Câu 1: Tổ quốc ta , rộng bao la
+ Câu 2: Ngàn đất đai phì nhiêu đồng lúa xanh mởn mơ
+ Câu 3: Rừng núi cao, biển xanh xanh
+ Câu 4: Tổ quốc ta đẹp sao dải đất Bắc Nam nối liền.
- GV đọc mẫu và bắt nhịp cho HS đọc từng câu.
- GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu.
	
- HS chú ý 









- HS đọc lời ca.

- HS thực hiện.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu


















- Hát cả bài
.

	
- GV đàn giai điệu từng câu hát, tập cho HS hát theo lối móc xích
- GV đàn và hát mẫu câu 1, 1,2 lần và bắt nhịp cho HS hát theo.
* lưu ý: khi hát ca từ “đồng lúa xanh mởn mơ”có quãng nhảy nên GV hát chậm, rõ quãng nhảy cho HS tập hát chậm và tăng tốc lần.
- Tập hát câu 2
- Hát móc xích câu 1 + 2
- Tập hát câu 3
- Tập hát câu 4
- Hát móc xích câu 3 + 4
- GV nghe và sửa lỗi về phát âm và giai điệu quãng nhảy cho HS 
- GV hướng dẫn HS hát cả bài.
- GV đặt câu hỏi: 

+ Qua bài hát , các em thấy Tổ quốc mình có những cảnh đẹp gì ?
+ Có hình ảnh nào gần gũi với quê hương em ?
	
- HS nghe và hát theo


- HS thực hiện 


- HS lưu ý




- HS hát câu 2.
- HS hát câu 1 + 2.
- HS hát câu 3.
- HS hát câu 4.
- HS hát câu 3 + 4
- HS nghe và sửa sai (nếu có)

HS thực hiện

- HS trả lời theo yêu cầu.
- HS trả lời (có rừng, núi , biển, đồng bằng..)

- HS trả lời theo sự gợi ý của GV

	* Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài hát.
- Giáo dục HS qua nội dung bài hát.

	

- GV giáo dục HS: Qua nội dung bài hát tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta hãy yêu mến quê hương, đất nước , con người Việt Nam chúng ta.
	

- HS chú ý lắng nghe.


	* Hát với nhạc đệm:
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.


	
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo phách:
Câu 1: Gõ mạnh – nhẹ theo bông hoa.
[image: Tổ quốc ta - Copy]
- GV hát vỗ tay mẫu.
- Hướng dẫn HS hát vỗ tay theo phách.
- GV cho HS luyện hát đồng thanh kết hợp gõ đệm theo phách
	
- HS hát vỗ tay theo phách theo hướng dẫn của GV.




- HS lắng nghe.
- HS thực hiện

- HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách với nhạc đệm.

	- Hát với nhạc đệm.

	- GV cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo nhạc đệm.
- GV cho HS luyện hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: Hát dãy – tổ – cá nhân.
- GV khuyến khích HS nhận xét và sửa sai (nếu cần)
- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS tập luyện thêm, kể về nội dung học hát cho người thân.
	

- HS hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: dãy – tổ – cá nhân.
- HS nhận xét


	Hoạt động 2:
Vận dụng – sáng tạo : Cao- Thấp
- Trò chơi đóng vai Ông Đồ và cô Lá 

	


- GV hướng dẫn HS đóng vai  Ông Đồ  và cô Lá 
- GV cho 2 em lên đóng  vai giọng nói của ông Đồ (già nên giọng nói trầm ), Cô Lá (trẻ nên giọng nói cao vút, lánh lót).
- GV nhận xét – khen.
	


- HS quan sát đóng vai

- HS nghe và thực hiện 






	* Nghe và nhắc lại âm thanh bằng âm “la”
- Nghe và nhắc lại cao độ của nốt Đô – Son bằng âm “la”

	

- GV cho Hs nghe và nhắc lại độ cao của nốt Đô và nốt Son bằng âm “la”
[image: Cao thấp]
- GV hướng dẫn: chỉ vào nốt Son thì đọc cao, chỉ vào nốt Đô thì đọc thấp .
- GV cho cả lớp đọc, một vài HS đọc.
- GV chỉ lần lượt cho HS đọc, chỉ tùy hứng cho HS đọc.
- GV cho dãy, nhóm thi đua nhau đọc xem dãy, nhóm nào thể hiện tốt hơn.
	

- HS lắng nghe.




- HS đọc nốt nhạc cao- thấp theo chỉ định.

- HS cả lớp đọc, đọc cá nhân.
- HS luôn phiên đọc nốt nhạc cao- thấp .
- HS thực hiện.

	- Nghe và nhận biết âm thanh cao – thấp.
	- GV đàn hai nốt Đô – Son và cho HS nhận biết độ cao – thấp kết hợp với động tác phụ họa theo.
+ Đọc Đô tay để lên bàn
+ Đọc Son tay để lên đầu.
- GV cho HS thực hiện bằng nhiều hình thức cả lớp, nhóm, cá nhân.
	- HS nghe và thực hiện theo.




- HS thực hiện.

	* Vận dụng:




	- Yêu cầu HS quan sát tranh và hát câu hát phù hợp trong bài Tổ quốc ta ở bài tập 3 trang 9 vở bài tập.
- Dặn dò HS về học bài và chuẩn bị bài mới.
	- HS thực hiện.
.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 6      
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: TỔ QUỐC TA
NHẠC CỤ: TRỐNG CON



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh ý thức quý trọng và gìn giữ nhạc cụ dân tộc.
2. Năng lực:
    - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Tổ quốc ta. Bước đầu thể hiện được tính chất khoan thai, ngợi ca của giai điệu khi hát.
    - Biết hát kết hợp vận động theo nhịp điệu của bài hát.
    - Biết hát bằng nhiều hình thức Đơn ca, song ca, tốp ca, ...
- Biết tên các bộ phận của Trống con và bước đầu biết gõ đệm trống con cho bài hát Tổ quốc ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát
Tổ quốc ta (10’)
* Khởi động:
- Đưa tranh và đàn giai điệu 1 câu hát trong bài hát Tổ quốc ta 


	



- GV hỏi: Các em quan sát tranh và nghe giai điệu cô đàn. Bức tranh và câu nhạc đó gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã học?
- GV cho HS nghe lại bài hát mẫu.
- GV cho HS hát lại bài hát theo nhạc đệm.
- GV cho HS ôn hát lại bài hát kết hợp với gõ đệm theo phách.
- GV cho HS lên hát song ca, đơn ca.
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, khen ngợi động viên/ sửa sai/ chốt các ý kiến của HS.
	



- HS trả lời.




- HS nghe lại bài hát.

- HS hát bài hát theo nhạc đệm.
- HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách.

- HS lên hát theo yêu cầu của GV.
- HS nhận xét.
- HS nghe.


	- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp.

	- GV hướng dẫn hát vỗ tay, gõ đệm theo nhịp:             
- GV hát và vỗ tay mẫu theo nhịp.
- GV cho HS hát vỗ tay theo nhịp.
- GV cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV cho HS luyện thực hành theo dãy – tổ – cá nhân kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV chia nhóm HS theo khả năng để giao nhiệm vụ phù hợp hoặc hỗ trợ HS tiếp thu kiến thức bài học.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét - khen ngợi và sửa sai cho HS ( nếu cần)
	- HS hát vỗ tay theo hướng dẫn của GV.
- HS nghe và theo dõi.

- HS hát vỗ tay theo nhịp.
- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- HS hát theo hướng dẫn của GV.





- HS nhận xét.
- HS nghe.


	- Hướng dẫn hát kết hợp vận động nhún chân theo nhịp.

	- GV hướng dẫn HS hát nhún chân vỗ tay theo nhịp.
- GV hướng dẫn cách nhún chân: chân trái bước sang trái chụm chân phải và nhún, sau đó chân phải bước sang phải chân trái chụm và nhún. (GV hướng dẫn sau đó quy định đếm 1 thì cả lớp bước chân sang trái và nhún, đếm 2 cả lớp bước sang phải và nhún đến khi các em bước được).
- GV cho HS kết hợp hát và  nhún chân, vỗ tay theo nhịp.
- GV cho 1 nhóm 3 em lên biểu diễn trước lớp.
- GV khuyến khích HS đưa ra các cách thể hiện vận động minh họa khác.
- GV khuyến khích HS thể hiện các ý tưởng mới( nếu có)
- GV nhận xét – sửa sai –khen.
- GV cho HS nhận xét giai điệu bài hát vui hay buồn.
- GV nhận xét – khen ngợi, động viên, khuyến khích HS tự tập luyện thêm.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS nghe GV hướng dẫn và ghi nhớ.








- HS hát kết hợp nhún chân vỗ tay theo nhịp.
- HS lên biểu diễn.

- HS nghe.





- HS nhận xét giai điệu bài hát.
- HS nghe.


	Hoạt động 2: 
Nhạc cụ : Trống con
 (25 phút)
*Giới thiệu về trống con

	- GV cho HS xem hình ảnh trống con và đặt câu hỏi : 
+ Tên gọi của vật là gì ? Nó có hình dạng thế nào ? màu sắc ? âm thanh ra sao ?....
- Gv giới thiệu : tên là Trống con, nó có dạng hình tròn như quả bí ngô, mặt trống thường làm bằng da bò , thân trống được làm bằng gỗ , ….để đánh được trống ta cần 1 cái dùi ,. 
- GV giới thiệu dùi trống , hướng dẫn Hs cách cầm dùi : đánh trên mặt trống, đánh vào thân trống , mở dùi trống…
	- HS quan sát trả lời




- HS  quan sát SGK/ Power Point nghe và ghi nhớ.


	* Gõ theo hình tiết tấu 
	- GV gõ mẫu nhạc cụ trống con
- GV hướng dẫn HS tập gõ theo hình tiết tấu ở SGK trang 14
[image: Trống con]
- GV lưu ý sữa sai.
	- HS lắng nghe.

- HS chú ý làm theo 





- HS lưu ý và sửa sai (nếu có).

	* Gõ đệm cho bài hát Tổ quốc ta

	- GV hướng dẫn cho HS gõ đệm trống con cho bài Tổ quốc ta
[image: Trống con]
- GV yêu cầu HS hát và vỗ tay theo hình tiết tấu (2-3 lần) và giải thích cho HS hiểu: gõ trống đệm theo hình tiết tấu thay cho tiếng vỗ tay.
- Yêu cầu HS đọc lời ca và gõ trống đệm vào các vị trí như vỗ tay.
- GV hướng dẫn HS gõ trống theo nhịp, có thể yêu cầu HS gõ trống to- nhỏ.
- Chú ý sửa sai cho HS.

- Yêu cầu HS nhận xét
- GV Nhận xét, đánh giá.
	- HS nghe hướng dẫn và thực hiện.




- HS thực hiện .




- HS thực hiện theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS thực hiện .


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).
- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- Liên hệ giáo dục


	- Giáo dục học sinh về ý thức quý trọng và gìn giữ các loại nhạc cụ dân tộc, trong đó có “Trống con”.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS hát và gõ đệm bằng trống con hoặc nhạc cụ tự chế cho bài hát Tổ quốc ta ở bài tập 2 trang 9 Vở bài tập.
- Hãy mô tả và nói về cách gõ nhạc cụ Trống con theo bài tập 5 trang 10 vở bài tập.
- Dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới cho tiết hôm sau.
	- HS thực hiện




- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 7        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: NGHE NHẠC: BÀI HÁT QUỐC CA.
NHẠC CỤ: TRỐNG CON



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Cảm nhận được không khí trang nghiêm khi chào cờ và nghe bài hát Quốc ca.
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu con người Việt Nam. Biết nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
2. Năng lực:
- Biết sơ lược về bài hát Quốc ca.
- Bước đầu cảm thụ và gõ đệm theo khi nghe bài hát Quốc ca.
- Gõ đệm theo nhịp được bài hát Tổ quốc ta bằng trống con.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học(1’)
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Nghe nhạc: 
Bài hát Quốc ca
(10 phút)
* Khởi động:
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	




- GV cho học sinh nge giai điệu và gợi mở cho HS đoán tên.
? Đây là bài hát được sử dụng trong giờ chào cờ mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




- HS lắng nghe giai điệu.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Giới thiệu.

	- Quốc ca nguyên là một bài hát Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và được chọn làm Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trong lễ chào cờ có hát hoặc mở nhạc bài hát Quốc ca, tất cả mọi người phải đứng thẳng, nghiêm trang hướng về Quốc kì.
	- HS lắng nghe .





- HS chú ý lắng nghe


	* Nghe bài hát.
	- GV hướng dẫn HS nghe bài hát trên CD hát mẫu/ file tư liệu lần 1.
? Cảm nhận về giai điệu khi nghe bài hát?
? Tư thế đứng hát Quốc ca như thế nào?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – kết luận.
- GV cho HS nghe một lần nữa và hướng dẫn HS thực hiện nghi thức nghiêm trang khi hát Quốc ca.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
	- HS lắng nghe.


- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS trả lời theo hiểu biết.
- HS nhận xét.
- GV lắng nghe.
- HS hát và thực hiện nghi thức.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	* Cảm thụ và thể hiện










- Liên hệ giáo dục.
	- GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh nghe nhạc kết hợp gõ đệm theo phách bài hát Quốc ca.
+ Hướng dẫn và điều khiển để các nhóm luân phiên gõ đệm cho các câu.
? Cảm nhận khi tham dự lễ chào cờ đầu tuần?
- Yêu cầu HS nhận xét bạn.
- GV nhận xét – kết luận
- Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước, yêu con người Việt Nam. Biết nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.
	- HS nghe và thực hiện.



- HS thực hiện.


- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	Hoạt động 2: 
Ôn tập nhạc cụ:
Trống con (25 phút)
* Khởi động

	- GV hướng dẫn và yêu cầu HS gõ đệm trống con theo hình tiết tấu của bài Tổ quốc ta.
[image: Trống con]
- GV cho HS thực hiện bằng nhiều hình thức khác như cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.






- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	* Luyện tập gõ đệm theo nhịp bài hát Tổ quốc ta
	- GV cho HS hát và gõ đệm tập thể theo hình.
[image: Trống con]
- GV hướng dẫn HS gõ đệm trống con theo phách bài hát Tổ quốc ta.
[image: Tổ quốc ta - Copy]
- GV điều khiển các nhóm hát kết hợp gõ đệm với yêu cầu:
+ Hát nhỏ câu 1,3.
+ Hát to câu 2,4. 
- GV cho HS hát bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	- HS thực hiện.






- HS gõ đệm.





- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hiện


- HS lắng nghe.

	* Vận dụng:.
	- GV làm mẫu và yêu cầu HS vỗ tay to nhỏ theo hình bài tập 4 trang 9 vở bài tập.
[image: 118289852_304562797529968_5345485424645978353_n]
- GV nhận xét và tuyên dương.
- Dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Chia sẽ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình.
	- HS thực hành.






- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 8        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: TỔ QUỐC TA
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: CAO – THẤP



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết quan sát, liên hệ ngoài cuộc sống các âm thanh có yếu tố cao – thấp
2. Năng lực:
-Học sinh hát đúng lời ca, giai điệu bài hát “ Tổ Quốc ta”
- Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và vận động đơn giản
- Học sinh biết đến hai nhạc cụ : Pic – cô – lô và Tu ba
- Biết hát và thể hiện được tính chất khoan thai, ngợi ca của giai điệu khi hát.
- Biết hát kết hợp vận động theo nhịp điệu bằng nhiều hình thức khác nhau như đơn ca, song ca, tốp ca, ...
- Học sinh Biết phân biệt âm thanh cao – thấp và biết thể hiện vận động theo ý thích khi nghe nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
- Trò chơi:
“Nghe thấu đoán tài”
Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát
Tổ quốc ta
(15 phút)
* Khởi động:

	
- GV cho nghe giai điệu một đoạn nhạc trong bài hát Tổ quốc ta.
? Giai điệu vừa nghe nằm trong bài hát nào? 
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS nghe 


-HS trả lời.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	2. Khám phá
2.1. Hoạt động 1: 
Hát: Tổ Quốc ta
*Mục tiêu: 
- Học sinh hát đúng lời ca, giai điệu bài hát “ Tổ Quốc ta”
- Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và vận động đơn giản

* Luyện tập và thể hiện.



- Hướng dẫn  kỹ năng trình diễn.

















- GV hướng dẫn học sinh trình diễn bài hát kết hợp vận động theo nhịp điệu




	











- GV mời HS lắng nghe giai điệu là hát bài “Tổ Quốc ta”

-GV nhắc học sinh chú ý trong khi hát các con chú ý thể hiện đúng cao độ ca thấp khác nhau ở câu 2 và câu 4. Và khi hát khẩu hình miệng của chúng ta phải tròn vành rõ tiếng, khi hát tập thể thì phải đứng nghiêm trang, ánh mắt thể hiện sự tự hào đối với tổ quốc. còn khi hát nhóm, hát đôi thì các con nhún nhẹ nhàng theo lời bài hát và ánh mắt cũng thể hiện sự tự hào đối với tổ quốc ta.
- GV đàn giai điệu từng câu cho học sinh hát lại câu 2 và câu 4 được chính xác.
 -GV nhận xét, khen ngợi

- GV cho HS trình diễn bài hát kết hợp nhún theo nhịp điệu bài hát bằng nhiều hình thức khác nhạc: cả lớp, nhóm….

- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét , khen ngợi
	











- HS cả lớp hát theo yêu cầu của giáo viên.
-HS lắng nghe













-HS nghe và hát lại câu 2 và câu 4



- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2:
Vận dụng sáng tạo
Cao – thấp
(20’)
* Nghe và phân biệt âm thanh cao – thấp.












- Nghe và vận động.
	



- GV yêu cầu HS quan sát tranh và giới thiệu hai loại nhạc cụ Piccolo và Tuba.
- Cho HS lắng nghe âm thanh của từng loại nhạc cụ một vài lần và đặt câu hỏi?
? Đây là âm thanh của loại nhạc cụ nào?
? Cảm nhận âm thanh của nhạc cụ nào cao hơn? Nhạc cụ nào thấp hơn?
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét và kết luận.
- GV làm mẫu và hướng dẫn cho HS thực hiện vận động cao thấp theo âm thanh của hai nhạc cụ.
+ Piccolo – cao: Tay đưa lên đầu.
+ Tuba – thấp: Tay đưa xuống bàn.
- GV cho HS làm bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	



- Quan sát và thực hành theo sự gợi mở của giáo viên
- HS lắng nghe và cảm nhận.

- HS trả lời theo hiểu biết.
- HS trả lời theo cảm nhận.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.
 - HS thể hiện theo yêu cầu.






- HS thực hiện theo yeu cầu.

- HS lắng nghe.

	* Nghe nhạc và vận động theo ý thích.
	- GV cho học sinh nghe qua giai điệu.
[image: vận động cao - thấp]
- GV gợi mở để học sinh cảm nhận âm thanh cao – thấp trong giai điệu.
- Hướng dẫn và gợi mở một số động tác vận động theo giai điệu và cho HS thực hiện.
+ Âm thanh cao: Nghiên đầu sang phải/ Để tay lên đầu/ Vỗ tay trên cao/ ...
+ Âm thanh thấp: Nghiên đầu sang trái./ Để tay xuống đầu gối/ Vỗ tay xuống dưới/ ...
- GV khuyến khích HS tự thể hiện ý tưởng về động tác minh họa cao – thấp.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV mở học liệu mp4 cho HS tham khảo thêm 1 số động tác minh họa và yêu cầu HS thực hiện theo.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	- HS lắng nghe.





- HS lắng nghe và cảm nhận.

- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.







- HS tự thể hiện ý tưởng.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS xem và thực hiện theo.

- HS lắng nghe.

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS nối từ với tranh theo hình ở bài tập 1 trang 8 vở bài tập.
- Yêu cầu HS nối nhạc cụ có âm thanh cao với đám mây và nhạc cụ có âm thanh thấp với bông hoa theo bài tập 6 trang 10 vở bài tập.
* GV khen ngợi và khuyến khích HS về nhà chia sẻ nội dung bài hát/ bài đọc nhạc và cùng hát với người thân.
	


- HS thực hiện. 




- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 9        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: LỚP MỘT THÂN YÊU
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: TO – NHỎ ; CAO – THẤP



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục tình yêu đối với thầy cô, bạn bè và mái trường.
2. Năng lực:
- Nhớ tên, hát rõ và thuộc lời ca theo đúng giai điệu bài hát Lớp một thân yêu.
- Biết hát Lớp một thân yêu kết hợp với nhạc đệm.
- Biết điều chỉnh giọng và thể hiện yếu tố to – nhỏ, cao – thấp khi nghe, hát, gõ và đọc nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Học hát: 
Lớp Một thân yêu 
(24’)
* Khởi động:
- Trò chơi:
“Nghe thấu đoán tài”
	




- GV cho HS nghe file nhạc bài hát Tạm biệt búp bê và điền từ còn thiếu vào câu hát: “mai em vào ........... rồi”.
- GV khuyến khích HS nhận xét câu trả lời.
- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương.
- GV cho cả lớp nghe đáp án và yêu cầu HS hát cùng.
	




- HS lắng nghe và xung phong điền từ còn thiếu.


- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Giới thiệu bài.











- Nghe hát mẫu.








	

? Cảm nhận của em khi được lên lớp 1? (GV gợi nhắc lại cho HS những hình ảnh như: ngôi trường, thầy cô, những buổi chào cờ, những tán cây xanh, …)
- GV nhận xét, chia sẻ.

- GV cho HS quan sát tranh và giới thiệu vào bài hát Lớp một thân yêu của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn.
- GV hát mẫu hoặc mở băng cho HS nghe 1 lần.
- GV đàn lại giai điệu cho HS nghe 1 lần và yêu cầu HS nhẩm theo.
? Cảm nhận về giai điệu bài hát như thế nào?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	

- HS trả lời theo cảm nhận.




- HS quan sát và lắng nghe.
- HS chú ý lắng nghe.



- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và nhẩm theo giai điệu.

- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.








	
- GV chia bài hát thành bốn câu, đọc mẫu từng câu.
- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.
- GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu bài hát
* GV lưu ý HS bài hát có tính chất âm nhạc vui tươi, phấn khởi, lời ca hồn nhiên, trong sáng. Do đó yêu cầu HS đọc theo GV thể hiện cảm xúc từng câu, phát âm rõ ràng chính xác từng câu.
	
- Chú ý theo dõi.

- HS đọc theo

- HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- HS lưu ý và ghi nhớ.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu.

	
- GV Hát và đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 1, 2 lần cho HS nghe) sau đó bắt nhịp cho HS hát.
+Câu 1: Kìa tiếng .... lớp một.
+ Câu 2: Từng nét.... điều hay.
+ Hát nối câu 1 và câu 2.
+ Câu 3: Hòa nhịp…...lá hoa.
+ Câu 4: Chúng.........thân yêu.
+ Hát nối câu 3 và câu 4.
+ Hát cả bài.
* Trong khi tập từng câu GV có thể mời HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
* GV lưu ý về các đoạn nhảy quãng để HS hát chuẩn xác hơn.
- GV hướng dẫn HS hát theo nhiều hình thức: đồng ca, song ca, tốp ca, đơn ca. 
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	
- HS nghe mẫu và hát theo.


- HS tập hát câu 1.
- HS tập hát câu 2.
- HS tập hát câu 1 + 2.
- HS tập hát câu 3.
- HS tập hát câu 4.
- HS tập hát câu 3 + 4.
+ HS hát cả bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.


 - HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS lưu ý.


- HS thực hiện.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	* Hát với nhạc đệm.

	- GV đệm đàn hoặc sử dụng phần nhạc đệm CD/ file mp3 cho HS hát lại bài hát.
- GV nhắc nhở HS thể hiện sắc thái (to, nhỏ) trong bài hát ví dụ ở câu hát: “Từng nét chữ đầu tiên, trang sách học điều hay”. Khi giai điệu đi lên cần hát to hơn. 
- GV cho HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức; đơn ca, song ca, tốp ca, ... khi hát kết hợp với vận động tự do theo ý thích hoặc vỗ tay.
- Khuyến khích HS nhận xét sau mỗi phần trình bày.
- GV nhận xét và tuyên dương
	- Cả lớp hát theo nhạc đệm.

- HS chú ý thể hiện sắc thái bài hát.




- HS thực hiện theo yêu cầu.



- HS nhận xét.

- HS chú ý lắng nghe.

	- Liên hệ giáo dục.
	- GV hỏi và gợi ý trả lời:
+ Các bạn HS cảm thấy như thế nào khi bước vào lớp một? (niềm vui hân hoan khi bước vào lớp một)
- GV giáo dục tình yêu đối với thầy cô, bạn bè và mái trường.
	- HS lắng nghe câu hỏi.
- HS trả lời theo hiểu biết.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	Hoạt động 2: 
Vận dụng – sáng tạo
To – nhỏ, cao – thấp
(10 phút)
* Đọc to – nhỏ, cao – thấp câu nhạc.













	



- GV hướng dẫn HS đọc theo câu nhạc sau. 
[image: To nhỏ cao thấp]
- GV đọc mẫu
- Đàn và bắt nhịp cả lớp đọc.

- Gọi HS đọc lại bằng nhiều hình thức khác nhau như cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- Khuyến khích HS tự đưa ra ý tưởng đọc to, nhỏ theo ý thích.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
	



- HS thực hiện




- HS lắng nghe.
- HS đọc câu nhạc theo yêu cầu.
- HS thực hiện.


- HS thể hiện ý tưởng (nếu có)
- HS nhận xét.
- HS ghi nhớ.

	* Nghe và vỗ tay to – nhỏ theo hình tiết tấu.


	- GV hướng dẫn HS vỗ tay to – nhỏ theo tiết tấu sau.
[image: To nhỏ cao thấp]
- Gọi HS thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như cá nhân/ nhóm/ tổ/ lớp.
- GV thay thế bằng trống con hoặc nhạc cụ tự chế và yêu cầu HS gõ theo.
- GV cho HS vỗ tay to – nhỏ với các hình thức khác như tiết tấu thứ nhất vỗ tay to, tiết tấu thứ hai vỗ tay nhỏ, ...
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS (nếu có).
- GV lưu ý nhắc nhở HS vỗ tay phân biệt tiết tấu nốt móc đơn và nốt đen, dấu lặng vỗ tay một tiếng.
	- HS thực hiện.






- HS thực hiện.


- HS thực hiện.


- HS thực hành.



- HS chú ý sửa sai (nếu có)
- HS ghi nhớ.




	* Vận dụng::
	- GV cho HS chơi trò chơi nối lời ca trong bài Lớp một thân yêu với tranh cho phù hợp theo bài tập 1 trang 11 vở bài tập.
- Yêu cầu HS nói về niềm vui của mình trong ngày đầu tiên bước vào lớp 1 theo bài tập 3 trang 13 vở bài tập.
- GV dặn dò HS học bài cũ và hát cùng người thân trong gia đình, ...
	- HS chơi trò chơi.




- HS nói theo cảm nhận.



- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 10        
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: LỚP MỘT THÂN YÊU
DỌC NHẠC: BAN NHẠC: ĐÔ – RÊ - MI



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Lớp một thân yêu. Bước đầu thể hiện được tính chất nhanh vui khi hát.
- Biết hát kết hợp vận động theo nhịp bài hát. Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa.
- Bước đầu đọc được tên nốt và lời ca bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi. Biết đọc nhạc kết hợp nhạc đệm và đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
    1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Lớp một thân yêu
(14 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi:
“Mảnh ghép vui nhộn”












	




- GV gọi 2 nhóm HS chơi trò chơi ghép tranh (tranh chủ đề Lớp một thân yêu). Nhóm nào ghép nhanh và đúng nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét các đội chơi và tuyên dương.
- GV hỏi HS:

? Nội dung bức tranh diễn tả điều gì?
? Bức tranh vừa ghép làm các em liên tưởng đến bài hát nào mà chúng ta đã học.
	




- HS tham chơi trò chơi.




- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết.
+ Niềm vui của các bạn nhỏ khi vào lớp một.
+ Lớp một thân yêu

	-  Ôn tập bài hát.
	- GV đệm đàn và hát hoặc mở file mp3 cho HS nghe lại bài hát. Yêu cầu HS nhẩm theo để nhớ lại giai điệu.
- GV đệm đàn hoặc mở nhạc đệm cho HS hát lại bài hát qua 1 lần.
- GV nhận xét, khen ngợi động viên, sửa sai (nếu có).
- GV yêu cầu HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
* GV lưu ý HS thể hiện được sắc thái vui tươi, phấn khởi. Nhằm làm nổi bật lên nội dung của bài hát cũng như của tác giả.
	- HS lắng nghe và nhớ lại giai điệu.


- HS hát lại bài hát.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe và thể hiện cho đúng theo yêu cầu.

	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.













	- GV hát và vận động mẫu và hướng dẫn HS thực hiện theo nhịp điệu sau.
[image: Tiết 2 chủ đề 3]
- GV cho HS hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.
* GV lưu ý HS cách vỗ tay (khum bàn tay) để tạo âm thanh đệm, hai chân lần lượt giậm 1, 2 ở các ca từ gần với nốt trắng.
- GV cho HS thực hiện với nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ ...
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
- GV khuyến khích HS tự thực hiện động tác vỗ tay kết hợp hát hoặc một vài động tác minh họa cho nội dung lời ca theo cách khác. 
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – tuyên dương.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.






- HS thực hiện.

- HS chú ý thực hiện cho chuẩn xác.



- HS thực hiện.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).
- HS thực hiện theo ý tưởng.



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: 
Đọc nhạc: 
Ban nhạc Đô – Rê - Mi (20 phút)
* Giới thiệu và nghe đọc mẫu.
- Giới thiệu. 
+ GV cho HS quan sát tranh về 3 bạn Đô – Rê – Mi đang chơi nhạc.




- Nghe đọc mẫu

	





- GV cho HS quan sát và hỏi:

? Có những ai trong tranh?
? Các bạn Đô – Rê – Mi đang làm gì?
- GV cho quan sát và giới thiệu về bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi.
- GV đàn và đọc mẫu bài đọc nhạc qua một lần.
? Yêu cầu HS nêu cảm nhận về bài đọc nhạc.
- GV đọc hoặc mở file mp3/ mp4 cho HS nghe 1 lần nữa và yêu cầu HS nhẩm theo.
	





- HS trả lời theo hiểu biết.
+ Đô – Rê – Mi
+ Đang chơi nhạc

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS lắng nghe và nhẩm theo.

	* Đọc lời ca và tên nốt:
.
	- GV chia bài đọc nhạc làm 2 câu.
- GV đọc tên nốt từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.
+ Câu 1: 
[image: Ban nhạc Đô Rê Mi]
+ Câu 2:
[image: Ban nhạc Đô Rê Mi]
+ Đọc móc xích câu 1 và 2 
- GV đọc mẫu lời ca từng câu và bắt nhịp cho HS ghép lời ca.
- GV cho HS đọc cả bài.
- Cho HS đọc với nhiều hình thức khác nhau như cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe.

- HS đọc câu 1.


- HS đọc câu 2.


- HS đọc câu 1,2.
- HS đọc lời ca từng câu theo hướng dẫn.

- HS đọc cả bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	* Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay:
	- GV cho HS quan sát kí hiệu bàn tay của Đô – Rê – Mi và yêu cầu HS thể hiện lại thế tay của Đô – Rê – Mi.
- GV đọc mẫu theo kí hiệu bàn tay từng câu và hướng dẫn HS đọc theo.
- GV cho HS đọc cả bài theo kí hiệu bàn tay bằng nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV tổng kết – nhận xét.
	- HS quan sát và thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS và thực hiện theo hướng dẫn.

- HS đọc cả bài theo yêu cầu.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	* Đọc nhạc với nhạc đệm:

	- GV mở file nhạc đệm đọc mẫu và hướng dẫn HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức khác nhau: cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV Cho HS kết hợp đọc nhạc theo nhạc đệm kết hợp vận động tự do theo ý thích.
- GV hướng dẫn HS chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc để các em đọc khớp với nhạc đệm. Sửa sai và nhắc nhở HS lắng nghe để kết hợp nhịp nhàng với âm nhạc.
	- HS đọc nhạc với nhạc đệm.

- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS đọc theo yêu cầu.


- HS lưu ý những chỗ khó.


	* Vận dụng::








	- GV hướng dẫn HS hát Lớp một thân yêu và thực hiện các động tác theo hình ở bài tập 2 trang 12 vở bài tập.
- Yêu cầu HS thể hiện theo kí hiệu bàn tay và nhắc lại các nốt nhạc đã học ở bài tập 7 trang 14 vở bài tập.
- Dặn dò HS luyện tập đọc nhạc thêm ở nhạc và chia sẻ cùng người thân.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS ghi nhớ và thực hiện.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 11       
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ĐỌC NHẠC: BAN NHẠC: ĐÔ – RÊ – MI
NGHE NHẠC: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS về tình yêu đối với Thầy cô, bạn bè và mái trường khi nghe bài hát Những bông hoa những bài ca.
2. Năng lực:
- Biết đọc bài đọc nhạc Đô – Rê – Mi kết hợp vận động theo nhịp.
- Biết sơ lược về tác giả, tác phẩm Những bông hoa những bài ca. 
- Biết cảm thụ và vận động theo giai điệu bài hát. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập đọc nhạc:
Ban nhạc Đô – Rê – Mi (15’)
* Khởi động:
- GV cho HS khởi động bằng hát cao độ ba nốt Đô, Rê, Mi.
	




- GV thực hiện và cho HS thực hiện theo với yêu cầu đọc to – nhỏ.
	




- HS nghe , thực hiện theo yêu cầu GV.


	* Đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp:
- Đọc kết hợp vận động và giậm chân theo hình.
	

- GV đọc mẫu và hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp vận động và giậm chân theo.
[image: Vận động theo nhịp ban nhạc Đ-R-M]  
-  GV yêu cầu HS thực hiện đọc nhạc và vận động theo hình (2-3 lần).
- GV cho HS thực hiện bằng nhiều hình thức tập thể/ nhóm / cá nhân.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai (nếu có).
- GV khuyến khích HS tự đưa ra động tác vận động theo ý thích.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và điều chỉnh (nếu có).
	

- HS theo dõi và ghi nhớ.





- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS thực hiện.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS đưa ý tưởng (nếu có)

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).

	Hoạt động 2:
Nghe nhạc: (20’)
Những bông hoa những bài ca.
* Giới thiệu:
- Giới thiệu Tác giả.









- Giới thiệu Tác phẩm.
	




- GV cho HS quan sát hình ảnh của nhạc sĩ Hoàng Long và giới thiệu một số nét sơ lược về tác giả: Nhạc sĩ Hoàng Long viết chung với người em sinh đôi là nhạc sĩ Hoàng Lân một số ca khúc cho thiếu nhi như: Đi học về; Chúng em cần hòa bình; Bác Hồ - Người cho em tất cả…
- GV cho HS quan sát tranh và đặt câu hỏi gợi ý để HS mô tả bức tranh trong SGK.
- GV dẫn dắt và giới thiệu bài hát Những bông hoa những bài ca.
	




- HS chú ý lắng nghe.









- HS trả lời câu hỏi của GV.

- HS lắng nghe.

	* Nghe bài hát:


	- GV cho HS nghe bài hát Những bông hoa những bài ca bằng đĩa CD hoặc GV hát và đệm đàn lần 1.
- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận về giai điệu bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và tổng kết.
	- HS chú ý lắng nghe.



- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Cảm thụ:






















- Liên hệ giáo dục.


	- GV cho học sinh nghe lần 2 và hướng dẫn HS kết hợp vỗ tay theo nhịp trong khi nghe.
- GV cho HS quan sát tranh
? Các bạn nhỏ trong bức tranh
đang làm gì?
? Bức tranh nói lên tình cảm gì của các bạn nhỏ dành cho cô giáo? (Các bạn nhỏ tặng cô giáo bó hoa đẹp nhất để thể hiện tình cảm trân trọng, kính yêu.)
- GV cho HS nghe lại bài hát lần 3 và yêu cầu HS vận động tự do bài hát theo ý thích.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh (nếu có).
- GV khuyến khích HS chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của mình về bài hát Những bông hoa những bài ca với bố mẹ và những người thân trong gia đình.
- Giáo dục HS sự kính trọng, yêu quý Thầy cô, tình cảm với bạn bè và mái trường.
	- HS thực hiện theo hướng dẫn.


- HS trả lời theo hiểu biết.
- HS trả lời theo cảm nhận.




- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).
- HS ghi nhớ.





- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Vận dụng:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và hát một bài hát yêu thích để thể hiện tình cảm với Thầy cô giáo của mình ở bài tập số 8 trang 15 vở bài tập.
- Khuyến khích HS chia sẻ kỉ niệm về cô giáo của mình ở mầm non.
- Dặn dò học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
	- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 12       
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: LỚP MỘT THÂN YÊU
ĐỌC NHẠC: ĐÔ – RÊ – MI. 
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: TO – NHỎ, CAO – THẤP



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động học tập cùng tập thể/ nhóm/ cặp đôi hoặc cá nhân ở lớp và chia sẻ nội dung bài học với người thân ở nhà.
2. Năng lực:
- Biết hát kết hợp nhạc đệm, vận động theo nhịp bằng nhiều hình thức như: Đơn ca, song ca, tốp ca, ... thể hiện được tính chất âm nhạc của bài hát.
- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm dưới nhiều hình thức khác nhau. Bước đầu tạo sắc thái, nhạc cảm khi trình diễn.
- Nhận biết được các nốt to – nhỏ, cao – thấp. Biết vận động theo ý thích và chơi trò chơi âm nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Lớp Một thân yêu (10 phút)
* Khởi động
- Tổ chức trò chơi:

	




- GV cho cả lớp hát câu 1 bài hát Lớp Một thân yêu.
- GV cho một vài HS thể hiện tiết tấu của câu hát vừa hát.
- GV gõ một âm hình tiết tấu có biến đổi và cho HS nhận xét.
? Tiết tấu vừa nghe làm các em liên tưởng đến câu hát nào trong bài hát.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




- HS hát 1 câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thể hiện tiết tấu của câu hát vừa hát.
- HS nhận xét.
	

- HS trả lời.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Luyện tập và thể hiện.
- Hát kết hợp nhạc đệm và vận động.


	





- Luyện tập trình diễn.
	

- GV yêu cầu HS hát vỗ tay kết hợp nhạc đệm.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
+ GV hướng dẫn HS hát đuổi câu hát cuối cùng với yêu cầu hát nhỏ dần (2-3 lần) và kết thúc bằng một tràng pháo tay.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV gọi một vài nhóm lên trình diễn bài hát kết hợp vận động minh họa.
- GV nhận xét và khuyến khích các nhóm thảo luận đưa ra ý tưởng mới.
- GV mời HS lên hát và vận động theo ý tưởng của mình.

- Mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn HS hát theo hình thức đồng ca, tốp ca, song ca …
- GV nhận xét: khen và động viên HS có những ý kiến phát biểu/ các cách thể hiện riêng của cá nhân.
	

- HS hát theo hướng dẫn.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS làm theo hướng dẫn.



- HS lắng nghe.

- HS thỏa thuận lựa chọn cách trình diễn 

s- HS nghe và thảo luận.


- HS lên hát cá nhân vận động theo ý tưởng của nhóm/ cá nhân
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe. 
- HS hát theo hướng dẫn của GV.

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: 
Ôn tập đọc nhạc:
Ban nhạc Đô – Rê - Mi (10 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi: “Ban nhạc vui nhộn”. 

	




- GV gọi 3 HS lên bảng, thành lập 1 ban nhạc với 3 loại nhạc cụ (thanh phách, trống con, tự chế). Mỗi bạn mang tên Đô, Rê và Mi. Khi giáo viên đọc đến tên bạn nào thì bạn đó gõ nhạc cụ của mình.
* GV đọc giai điệu của bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi để HS hình dung lại giai điệu.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	




- HS xung phong lên bảng và chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.



- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.

	* Luyện tập và thể hiện.
- Đọc nhạc theo nhạc đệm.


- Đọc nhạc kết hợp gõ đệm.







- Đọc nhạc kết hợp vận động minh họa.
	

- GV cho HS đọc lại bài đọc nhạc 1 lần.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
- GV hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm bằng nhiều hình thức.
 + Lần 1: đọc to, gõ đệm theo nhịp.
 + Lần 2: đọc nhỏ, gõ đệm theo phách.
 + Lần 3: dãy 1 đọc nhạc, dãy 2 ghép lời ca, sau đó đổi lại.
- GV cho gọi HS theo nhìu hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp đọc nhạc kết hợp vận động minh họa.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – khen/ góp ý kiến cho HS ( nếu cần).
*Lưu ý: Nhắc HS khi đọc các nốt nhắc lại trong bài đọc nhạc cần đọc gọn nhỏ để tạo sắc thái, nhạc cảm.
	

- HS đọc lại bài đọc nhạc.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).
- HS đọc theo hướng dẫn.








- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.





	Hoạt động 3: 
Vận dụng – Sáng tạo:
To – nhỏ, cao - thấp
 (15 phút)
* Nghe nhạc và vận động theo ý thích.
	

	

- GV đánh đàn hoặc cho HS và yêu cầu HS nghe nhạc.
[image: VẬN ĐỘNG TO - NHỎ; CAO THẤP]
- GV đánh đàn dòng 1 to, dòng 2 nhỏ và gợi mở HS nhận biết các nốt cao hơn trong nét nhạc.
- GV trao đổi HS về ý tưởng thực hiện vận động/ động tác minh họa. 
* Ví dụ: nốt thấp HS ngồi xuống, giai điệu đi lên các nốt cao HS đứng lên và giơ tay lên đầu.
- GV cho HS thực hiện cả lớp, bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV khuyến khích HS tự lựa chọn, thể hiện và vận động theo ý thích.
- GV khuyến khích HS tự nhận xét/ nhận xét các nhóm bạn.
- GV nhận xét – khen và động viên HS thực hiện.
	



- HS nghe.





- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu.


- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu.

- HS lưu ý.



- HS thực hiện.


- HS thể hiện ý tưởng.


- HS nhận xét.


- HS lắng nghe.


	* Vận dụng:
	- GV đàn và hát giai điệu ở bài tập 4 trang 13 vở bài tập và yêu cầu HS tìm và gạch chân vào từ được hát cao nhất trong bài hát.
- Yêu cầu HS tô màu hoàn chỉnh các nốt nhạc theo mẫu bài tập 5 trang 13 vở bài tập.
- Yêu cầu HS gõ tiết tấu ở bài tập 9 trang 15 vở bài tập.
+ Câu 1 gõ to
[image: 117954049_303542174313459_6666893915463080314_n]
+ Câu 2 gõ nhỏ
[image: 117954049_303542174313459_6666893915463080314_n]
* GV khuyến khích HS về nhà chia sẻ và thể hiện bài hát/ bài đọc nhạc hoặc kể về nội dung câu chuyện cho người thân cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu.



- HS thực hiện tô màu. 


- HS thực hành theo yêu cầu.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 13      
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS tình cảm yêu thương, trân quý và giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống.
2. Năng lực: 
- Học sinh bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát Chào người bạn mới đến.
- Bước đầu biết hát kết hợp với nhạc đệm.
- Biết hát kết hợp với vỗ tay theo nhịp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1: 
* Khởi động: 
- Trò chơi:
“Tìm bạn”

	


- GV hướng dẫn học sinh trò chơi khỏi động.
* Luật chơi: 1 bạn nhắm mắt nghe theo sắc thái to (gần bạn) nhỏ (xa bạn) bài hát để tìm người bạn cùng bàn của mình đang ngồi ở vị trí nào trong lớp.
- GV điều khiển trò chơi.
- GV nhận xét.
	


- HS Chú ý lắng nghe







- HS tham gia chơi.

	* Giới thiệu bài
	- Hình ảnh các bức tranh về bạn bè đang vui chơi, nắm tay nhảy múa.
? Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
- Giới thiệu vào nội dung tiết học
	- Quan sát và nhận xét.


- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS lắng nghe.

	* Nghe hát mẫu
	- Hát mẫu 1/2 lần, nghe CD/ GV hát mẫu đệm đàn phím điện tử. 
? Cảm nhận về giai điệu của bài hát.
- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương.
- GV đàn giai điệu cho HS nghe qua 1 lần và yêu cầu HS nhẩm theo.
	- Nghe và cảm nhận.


- HS trả lời theo cảm nhận.

- HS lắng nghe

- HS nghe và nhẩm theo.

	* Đọc lời ca





	- GV đọc mẫu lời ca và bắt nhịp HS đọc từng câu nhỏ.
* Lưu ý: đọc chậm từng lời ca và phát âm rõ lời.
- GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu: 
[image: ]
.........................................
- GV hướng dẫn đọc chậm và sửa sai (nếu có).

	- HS đọc theo hướng dẫn của GV


- HS đọc theo hướng dẫn của GV.






- HS lắng nghe thực hành theo yêu cầu và sửa sai (nếu có).

	* Tập hát













	- GV chia bài hát thành 4 câu và hướng dẫn HS hát từng câu móc xích và ghép cả bài. 
- GV đàn giai điệu và hát mẫu từng câu 1, 2 lần và bắt nhịp cho HS hát theo.
- Câu 1: Chào người bạn mới đến. Gớp thêm một niềm vui
- Câu 2: Chào người bạn mới đến. Góp thêm cho cuộc đời.
- Móc xích câu 1 + 2
- Câu 3: Đến đây chơi đến đây vui là vườn hoa muôn màu muôn sắc.
- Câu 4: Đến đây chơi đến đây vui là bài ca thắm thiết tình người.
- Móc xích câu 3 + 4
- GV cho HS hát cả bài 2,3 lần
- GV nhận xét và sửa sai.
	- Lắng nghe và hát theo hướng dẫn.




- Tập hát câu 1

- Tập hát câu 2

- Hát nối câu 1 + 2
- Tập hát câu 3


- Tập hát câu 4


- Hát nối câu 3 + 4
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe và sửa sai.

	* Hát kết hợp nhạc đệm.
	

-. GV mở file nhạc/ đệm trên đàn và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm 1,2 lần.
- Yêu cầu HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- Trình bày theo nhiều hình thức như: nhóm/ tổ/ cá nhân.
- GV khuyến khích HS nhận xét.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	

- Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của GV. 

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	- Hát với nhạc đệm.


- Hát kết hợp vỗ tay
	
	

	* Cảm nhận về bài hát.











- Liên hệ giáo dục.
	- GV đặt câu hỏi và gợi mở:
? trong bài hát, người bạn mới đã mang lại điều gì cho các bạn? 

? Chúng ta phải như thế nào đối với bạn bè của mình?
- GV có thể gợi ý: Yêu thương, giúp đỡ, ...
- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, kết luận và giáo dục.
- GV giáo dục HS tình cảm yêu thương, trân quý và giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống.
	- HS trả lời. 
+ Đó là niềm vui vì có thêm bạn bè đông vui cùng nhau học, cùng nhau vui chơi.
+ HS trả lời theo hiểu biết.



- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS nghe và ghi nhớ.

	* Vận dụng:
	- GV hướng dẫn học sinh quan sát, thực hiện vận động theo bài tập số 1, trang 16 trong vở bài tập.
- GV cho học sinh thực hiện 
- GV nhận xét - Tuyên dương
- Dặn dò học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Chia sẻ và cùng hát lại bài hát với người thân trong gia đình.
	- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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TUẦN 14      
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN
NHẠC CỤ: TRỐNG CON



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ nhạc cụ dân tộc, và biết giữ gìn nét văn hóa âm nhạc truyền thống.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Chào người bạn mới đến.
- Bước đầu thể hiện được tính chất nhanh vui sôi nổi và niềm vui khi có những người bạn mới.
- Biết hát kết hợp nhạc đệm, vận động theo nhịp điệu của bài hát. 
- Biết sử dụng trống con gõ theo hình tiết tấu và gõ đệm cho bài Chào người bạn mới đến.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát:
Chào người bạn mới đến
* Khởi động: 
- Trò chơi: 
“Nghe giỏi đoán tài”
 










- Nghe mẫu.

- Ôn bài hát.
	



- GV hướng dẫn cho HS về trò chơi nghe giỏi đoán tài.
- GV cho HS nghe giai điệu 1 câu hát trong bài Chào người bạn mới đến và yêu cầu:
? Giai điệu vừa nghe nằm trong bài hát nào mà em đã học? Hãy thể hiện lại câu nhạc đó.
- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét và đánh giá, tuyên dương.
- GV cho HS nghe lại bài hát để hình dung lại giai điệu.
- GV đàn và bắt nhịp cho HS hát lại 1 lần.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	



- HS nghe  và chơi trò chơi.
- HS lắng nghe và trả lời.

+ HS trả lời theo cách nghe.


- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và nhớ lại giai điệu.
- HS hát.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)

	* Hát với nhạc đệm: 
	- GV mở file nhạc đệm và bắt nhịp để HS hát.
- Yêu cầu HS hát và gõ nhịp theo nhạc đệm.
- Yêu cầu HS hát bằng nhiều hình thức khác nhau như cá nhân/ nhóm/ tổ, ...
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	- HS hát cùng nhạc đệm.
- HS thực hiện gõ đệm theo yêu cầu.
- HS thực hiện.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	*Hát kết hợp với vận động theo nhịp điệu:

	- GV hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận động theo nhịp điệu tại chỗ bằng nhiều hình thức:
+ Lắc đầu sang phải – trái.
+ Đưa tay sang phải – trái.
+ Nhún chân qua phải trái.
- Gọi HS lên bảng thực hiện cá nhân/ nhóm.

- GV khuyến khích HS tự sáng tạo động tác minh họa cho bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- HS tự thống nhất trong nhóm về động tác và thực hiện.
- HS thể hiện ý tưởng.


- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: 
Nhạc cụ:
trống con (20’)
* Gõ theo hình tiết tấu.
- Trò chơi.




















- Gõ theo hình tiết tấu.





	


	



- GV hướng dẫn học sinh khởi động bằng trò chơi: Âm thanh to- nhỏ.
+ GV cầm dùi trống gõ mạnh vào mặt trống và học sinh gõ nhỏ vào tang trống để tạo ra các âm thanh theo kiểu nối tiếp nhau có sắc thái âm thanh khác nhau.
- GV chia học sinh làm 2 nhóm và điều khiển cho các em thực hiện.
- GV nhận xét và đặt câu hỏi:
? âm thanh khi gõ vào mặt trống và tang trống có khác nhau không?
? Tại sao lại khác nhau? (độ mạnh của tay và chất liệu tạo âm thanh)
- GV mời học sinh nhận xét.
- GV nhận xét - tuyên dương.
- GV cho HS quan sát tiết tấu và hướng dẫn HS gõ trống con theo tiết tấu.
[image: ]
- Gọi HS thực hiện cá nhân/ nhóm vài lần.

- GV nhận xét và tuyên dương.
	



- HS lắng nghe.


- HS quan sát và thực hiện.




- HS thực hiện 


- HS nghe và trả lời.
+ Khác nhau: to – nhỏ


- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.






- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.

	- Gõ đệm cho bài hát Chào người bạn mới đến
	- GV hát và gõ mẫu cho học sinh nghe và xem.
- GV hướng dẫn và bắt nhịp cho HS gõ đệm trống con theo bài hát Chào người bạn mới đến.
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- GV chia một nhóm hát, một nhóm gõ đệm. 
- GV yêu cầu các nhóm còn lại quan sát nhận xét và sửa sai (nếu có).
* Lưu ý: Có thể sử dụng các loại nhạc cụ khác hoặc nhạc cụ tự chế đệm cho bài hát.
- GV nhận xét - tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.








- HS thực hiện.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lưu ý.


- HS thực hiện.

	* Vận dụng:
	- GV làm mẫu và yêu cầu HS hát và gõ đệm trống con theo nhịp bài hát Vào rừng hoa ở bài tập 5 trang 18 vở bài tập.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- GV dặn dò HS về học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Chia sẻ và gõ đệm cùng người thân trong gia đình.
	- HS thực hiện.



- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS lắng nghe và ghi nhớ.




* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 15      
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: TRỐNG CÁI
NGHE NHẠC: VŨ KHÚC THIÊN NGA ( Trích vở Ba lê: Hồ Thiên Nga)


I.Mục tiêu:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ của cải chung, và biết giữ gìn nét văn hóa truyền thống.
2. Năng lực:
- Biết sơ lược về tên và các bộ phận của trống cái.
- Biết gõ đệm và đọc theo âm hình tiết tấu.
- Biết sơ lược về tác giả và tác phẩm ba lê Hồ thiên nga.
- Nghe và cảm nhận được theo giai điệu Vũ khúc thiên nga.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Thường thức âm nhạc
Trống cái (24’)
* Khởi động:







	


- GV mở cho HS nghe âm thanh của tiếng trống trường.
? GV thực hiện và đặt câu hỏi: Âm thanh phát ra từ đâu?
- GV tổng hợp lại các hình ảnh về trống cái được sử dụng nhiều trống các lễ hội, trò chơi dân gian… và giới thiệu vào bài học. 
	


- HS nghe, cảm nhận và trả lời.


- HS theo dõi.




	* Giới thiệu trống cái




- Tìm hiểu về tranh.
+ Hướng dẫn HS quan sát 4 bức tranh, cùng trao đổi nội dung câu chuyện.
	- GV cho HS quan sát hình ảnh của trống cái.
- Giới thiệu trống cái và dẫn dắt nhiều câu chuyện, lễ hội có sử dụng đến trống cái. 
- GV cho HS quan sát tranh
? Tranh 1 các em quan sát thấy hình ảnh này có quen thuộc với chúng ta không?
? Tranh thứ 2 có những nhân vật nào? Và các nhân vật đó đang làm gì? (3 bạn: Đô, rê, mi và cô giáo khóa son. Cô giáo đang nói chuyện cùng các bạn)
- GV gợi ý tranh 3 cho HS nhận xét về hình ảnh của trống cái.
? Trống cái gồm những bộ phận nào? (Thân trống, mặt trống, và dùi trống.)
- GV cho HS quan sát tiếp bức
tranh thứ 4.
? Trong tranh có những loại nhạc cụ nào?


- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV đưa ra nhận xét – tổng kết: (Trống trường là hình ảnh quen thuộc đối với tuổi thơ học sinh của mỗi chúng ta,...).
	- HS quan sát và ghi nhớ.
- HS lắng nghe.


- HS xem tranh 
- HS trả lời.


- HS trả lời.




- HS quan sát và trả lời.






- HS quan sát hình ảnh lễ hội trả lời có các nhạc cụ: trống cái, xèng la, chiêng…
- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


	- Sắm vai kể chuyện theo trí tưởng tượng của các em.

	- GV hướng dẫn HS sắm vai kể chuyện theo 4 bức tranh.
- GV chia nhóm và yêu cầu HS làm việc nhóm 4. GV hướng dẫn mỗi nhóm phân công kể một nội dung gắn với một bức tranh.
- Cho đại diện/ các nhóm lần lượt lên thể hiện lại câu chuyện mình đã chuẩn bị.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét chung.
	- HS thực hiện sắm vai kể chuyện.
- Từng nhóm thực hiện theo nhóm 4.



- Đại diện nhóm lên kể lại câu chuyện mình đã chuẩn bị.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	* Gõ và đọc theo hình tiết tấu:
- Nghe và gõ tiết tấu tiếng trống trường.
 






























- Nghe và gõ tiết tấu tiếng trống múa lân.





	

- GV hướng dẫn HS tự kết nhóm và thỏa thuận gõ nối tiếp giữa các nhóm với yêu cầu: 
+ HS nghe tiếng trống trường trên: (Đàn, đĩa CD), các nhóm gõ nối tiếp nhau âm thanh tiếng trống theo thứ tự nhóm: 1,2,3.
+ GV đánh mẫu tiếng trống trường với âm lượng to, nhỏ khác nhau: 
Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng tùng… tùng tùng tùng. 
+ GV yêu cầu HS gõ nối tiếp ba nhóm: nhóm một gõ to, nhóm hai gõ nhỏ hơn, nhóm ba gõ to. - GV cần hướng dẫn HS điều chỉnh động tác gõ để tạo ra các âm thanh to hoặc nhỏ theo yêu cầu của trò chơi.
- GV yêu cầu HS nhận xét cách gõ của các nhóm.
- GV nhận xét cách gõ trống của các nhóm.
- GV phát trống con cho các nhóm (5 - 7 HS), cử một bạn làm quản trò hô, sau hiệu lệnh cả nhóm gõ theo âm thanh tiếng trống trường với các yêu cầu: các nhóm cùng gõ to/ cùng gõ nhỏ: nhóm 1 gõ to, nhóm 2 gõ nhỏ hơn, nhóm 3 gõ nhỏ hơn nữa…Và đổi nhóm gõ lại theo yêu cầu như trên.
- GV cho HS nghe và gõ nhắc lại tiếng trống múa lân. Hay còn được gọi là tiếng trống ngũ liên.
[image: ]
- GV nhận xét chung nhắc HS về cách gõ trống cho chuẩn xác.
- GV gợi ý HS đọc, gõ và đệm tiết tấu của tiếng trống múa lân, HS gõ trống con, có thể vỗ tay và vỗ tay kết hợp giậm chân.
	

- HS thể hiện theo yêu cầu.

- HS thể hiện theo nhóm.


- HS nghe và thực hành theo yêu cầu.



- HS thực hiện theo nhóm.





- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành theo yêu cầu của quản trò.








- HS nghe và thực hiện lại theo GV.




- Các nhóm chú ý lắng nghe.
- HS thực hiện




	Hoạt động 2:
Nghe nhạc:
Vũ khúc thiên nga
(trích vở ba lê Hồ thiên nga) (10 phút).
* Giới thiệu:
+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
	





- Tác giả Pi-ốt I-lích Trai-Cốp-xki là nhạc sĩ nổi tiếng người Nga. Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng.
- Tác phẩm ở xứ Ba-va-ria thuộc nước Đức có vị vua Lút-Guých đệ nhị nổi tiếng lãng mạn, say mê nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc. Ông đã cho xây một lâu đài thần tiên tuyệt đẹp gọi là lâu đài thiên nga. Đứng trên sườn núi trông ra khu hồ cũng mang tên là hồ thiên nga hết sức thơ mộng. Tòa lâu đài, khu hồ thiên nga và vị vua lãng mạn đã gợi nên niềm cảm hứng cho Trai-cốp-xki sáng tác vở ba lê/ Hồ thiên nga.
	





- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Nghe nhạc 
Vũ khúc thiên nga
(trích vở ba lê Hồ thiên nga)’













	
- GV mở file nhạc.
- GV cho HS nghe lần 1: Cảm thụ âm nhạc: 
+ GV gợi cho HS tưởng tượng về bước đi nhún nhảy, tinh nghịch của những chú thiên nga nhỏ.

- GV cho HS nghe lần 2: Vừa nghe vừa xem (tranh ảnh, trích đoạn video).
- GV hỏi HS nêu cảm nhận khi nghe bản nhạc.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét và tổng kết
- GV cho HS nghe lần 3: hướng dẫn HS bắt chước dáng đi của chú thiên nga, dùng tay ngón số 2,3 đặt trên bàn và di chuyển bước lần theo nhịp điệu bản nhạc. 
+ Cho HS thực hành vận động và cảm thụ giai điệu bản nhạc bằng nhiều hình thức: cả lớp/ nhóm/ cá nhân.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
	



- HS chú ý nghe nhạc và tưởng tượng như đang nhìn thấy những chú thiên nga nhún nhảy.
- HS quan sát và lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS bắt chước dáng đi của những chú thiên nga sao cho đúng nhịp.



- HS thực hiện



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS khoanh tròn vào nhạc cụ mà em biết có trong hai bức tranh ở bài tập 2 trang 16 vở bài tập.
- Tô hoàn chỉnh tên nhạc cụ đúng dưới mỗi hình ở bài tập 3 trang 17 vở bài tập.
- Yêu cầu HS mô phỏng lại âm thanh tiếng trống theo các âm hình tiết tấu ở bài tập 4 trang 17 vở bài tập.
[image: ]
[image: ]
- GV dặn dò HS về học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
	- HS thực hiện.



- HS thực hiện.


- HS thực hiện.





* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 16     
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách khách quan và tích cực.
2. Năng lực:
- HS biết chơi trò chơi Vũ điệu âm thanh.
- Luyện tập khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh với cao độ và tiết tấu âm nhạc.
- Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô-Rê-Mi, kết hợp gõ đệm, vận động, kí hiệu bàn tay và thể hiện được sắc thái âm nhạc khi đọc.
- Biết gõ theo các mẫu tiết tấu.
- Biết kể lại và trình diễn các bài hát ở các chủ đề đã học bằng nhiều hình thức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1:( 20 phút) 
Ôn tập cuối HK I
* Khởi động: 
Trò chơi: 
“Vũ điệu âm thanh”
- GV cho HS quan sát bản nhạc đã chuẩn bị sẵn trên bảng.

	




- GV đánh đàn bản nhạc và đọc lại các tên nốt.
- GV đặt câu hỏi:
? Em thấy tên các nốt nhạc ở dòng 1,2,3 như thế nào?
? Khi đọc vang lên nghe âm thanh ở dòng nào vang lên cao nhất, ở dòng nào vang lên thấp nhất?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tổng kết.
- GV chia lớp thành 3 nhóm để đọc cao độ cho từng nhóm quy ước: 
+ Nhóm 1 – Đô
+ Nhóm 2 – Rê
+ Nhóm 3 – Mi
- GV hướng dẫn và bắt nhịp các nhóm chơi theo đúng quy định. Cụ thể khi tay GV chỉ về phía nhóm nào thì nhóm đó đọc tên nốt nhạc phân công. Yêu cầu đọc khớp với tay bắt nhịp để tạo thành một giai điệu liền mạch.
- GV sửa sai cho các nhóm.

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS: Đọc to lần 1, đọc nhỏ lần 2 và ngược lại.
- GV yêu cầu HS tự thỏa thuận và kết hợp giữa các nhóm thể hiện yêu cầu trên. Nên thay đổi kết hợp các hình thức để tạo cho HS hứng thú và phản xạ nhanh khi chơi.
- Sau khi từng nhóm thực hiện GV mời HS tự nhận xét
- GV nhận xét chung, chốt lại những ý kiến phù hợp.
- GV khuyến khích HS lựa chọn những nội dung yêu thích để tập luyện thêm hoặc có những ý tưởng khác với trò chơi Vũ điệu âm thanh.

	




- HS lắng nghe.

- HS trả lời






- HS nhận xét 
- HS lắng nghe.






- HS thực hiện trò chơi.






- HS lưu ý sửa sai (nếu có)
- HS chú ý thực hiện cho đúng yêu cầu.

- HS tự nhận xét phần trình bày của nhóm mình.



- HS nhận xét.

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện theo ý tưởng cá nhân/ nhóm.s

	* Ôn tập bài đọc nhạc
Ban nhạc Đô – Rê – Mi (10 phút).
- Đọc bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi

















- Gợi ý các nội dung luyện tập cho bài đánh giá cuối kì I


	


- GV yêu cầu HS đọc bài đọc nhạc 2 – 3 lần theo các hình thức sau:
+ đọc to – đọc nhỏ.
+ Đọc theo kí hiệu bàn tay.
+ Đọc và vỗ tay theo nhịp.
- GV nhận xét chung.
- GV chia nhóm, các nhóm thống nhất với nhau cách đọc kết hợp với các yêu cầu nêu trên.
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét và lưu ý khi đọc thể hiện được các sắc thái âm nhạc.
- GV chốt lại những ý kiến đáng khen ngợi, động viên HS suy nghĩ và mạnh dạn nghĩ ra các ý tưởng khác.
- GV gợi ý cho HS lựa chọn một trong các nội dung sau:
+ Thể hiện bài hát, bài đọc nhạc, khuyến khích HS thể hiện thêm ý tưởng của bản thân khi trình bày.
+ Gõ đệm vận động kết hợp hát, tập luyện và tự giới thiệu trình bày.
	


- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu GV đưa ra.




- HS lắng nghe.
- HS chia nhóm, thống nhất cách đọc và thực hành theo yêu cầu.

- HS nhận xét.
- HS lưu ý.


- HS ghi nhớ và thực hiện.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Gõ theo mẫu tiết tấu:
- Gõ theo 2 mẫu tiết tấu.
	

[image: ]
- GV hướng dẫn HS thực miệng đọc, tay gõ đúng tiết tấu theo hình thức cá nhân/ nhóm/ dãy/ cả lớp.
- GV mời từng nhóm thực hiện.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.

- GV lưu ý khi gõ đều tiết tấu nốt đen và vỗ tay thêm một tiếng hoặc gõ ở nốt trắng chú ý khi phối hợp cần vỗ đều với âm lượng vừa phải.
	





- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.
- HS nhận xét 
- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS lưu ý.


	* Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề đã học:
- Quan sát tranh và đoán tên bài hát.
	


- GV cho HS quan sát tranh ở các chủ đề.
? Nhìn vào tranh và cho biết em liên tưởng đến bài hát nào mà em đã học.
+ Tranh 1: Tổ quốc ta
+ Tranh 2: Chào người bạn mới đến.
+ Tranh 3: Vào rừng hoa.
+ Tranh 4: Lớp Một thân yêu.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn HS chia nhóm để HS xem tranh nhớ lại các bài hát đã học.
- Các nhóm báo cáo và trình bày kết quả của nhóm trước lớp bằng hình thức cùng xem tranh và hát kết hợp đệm nhạc cụ.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm.
	


- HS quan sát tranh.

- HS trả lời.







- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Thực hiện chia nhóm.


- Các nhóm báo cáo phần trình bày của nhóm mình.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	* Trình diễn bài hát: 
- Lựa chọn trình diễn theo một trong các hình thức.
	
- GV hướng dẫn HS lựa chọn hình thức trình bày:
+ Đơn ca/ song ca / tốp ca.
+ Hát kết hợp gõ đệm.
+ Hát kết hợp vận động bài hát mình yêu thích và tự tin nhất khi thể hiện.
...
- GV gọi HS lên bảng thực hiện mẫu.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
- GV lưu ý với HS hát đúng nhạc đệm và thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài hát.
	
- HS lắng nghe và lựa chọn.






- HS thực hiện.

- HS nhận xét.
- HS ghi nhớ
- HS lưu ý.


	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS tự chọn nhạc cụ để gõ đệm và hát nối tiếp hai bài hát Tổ quốc ta và Lớp Một thân yêu, theo bài tập số 6 trang 19 vở bài tập.
+ Lưu ý HS có thể sử dụng thước kẻ/ thìa/ cốc/ ...
- Cho HS tham gia trò chơi nối tên bài hát với tranh cho phù hợp, theo bài tập số 7 trang 20 vở bài tập.
	- HS thực hiện.




- HS lưu ý và lựa chọn.

- HS tham gia trò chơi.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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TUẦN 17    
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết nhận xét và đánh giá đồng đẳng về các phần trình diễn của bạn bè một cách khách quan và trung thực.
- Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
2. Năng lực:
- Biết tự lựa chọn và trình bày được nội dung mà mình yêu thích.
- Biết trình bày các bài hát, các bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, vận động, ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Đánh giá cuối HK I
(20 phút)
* Khởi động:
- Cho HS luyện thanh khởi động giọng.
	



- Đàn và bắt nhịp cho HS luyện thanh theo mẫu âm “la”
	



- HS thực hành.

	* Tiêu chí đánh giá:
- GV nêu tiêu chí đánh giá.
	
- GV nêu khi đánh giá dựa vào tiêu chí của khung năng lực để HS biết.
* Mức độ 1: Biết
+ Biết/ nhớ/ nhận ra nói được tên bốn bài hát: Vào rừng hoa; Tổ quốc ta; lớp Một thân yêu; Chào người bạn mới đến.
+ Biết tên của nhạc cụ trống con, trống cái.
+ Biết tên các nốt nhạc: Đô, Rê, Mi.
* Mức độ 2: Hiểu
+ Hát được 4 bài hát (nêu trên).
+ Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi.
+ Thực hành gõ trống con để đệm theo nhịp điệu bài hát/ bài đọc nhạc. Biết sử dụng vận động theo nhịp (chân, tay) đệm cho bài hát và đọc nhạc.
* Mức độ 3: Vận dụng – sáng tạo.
+ Thể hiện được tính chất âm nhạc (nhịp điệu) của bài hát, khi trình bày có sáng tạo, nét mặt biểu cảm, động tác cơ thể hay biết dùng nhạc cụ/ vận động minh họa để phần trình diễn thêm sinh động.
+ Thể hiện bài đọc nhạc: Biết kết hợp gõ đệm với các hình thức theo phách/ nhịp/ vận động theo nhạc. Nhận biết và thể hiện các yêu cầu thay đổi về sắc thái (to – nhỏ), ... khi hát, đọc nhạc, hay chơi trò chơi. ...
+ Tự tin và biểu lộ cảm xúc khi thể hiện các nội dung thực hành âm nhạc trước tập thể.
+ Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
	
- HS lắng nghe, lưu ý và ghi nhớ các tiêu chí đánh giá theo khung năng lực.


	* Tiến hành kiểm tra:
- Gọi HS lên bảng trình bày nội dung kiểm tra.
+ Lưu ý: cho HS tự lựa chọn nội dung kiểm tra.






















	
- GV tiến hành kiểm tra và hướng dẫn HS có thể lựa chọn một trong các nội dung sau:
- Trình bày một trong các bài hát: 
+ Vào rừng hoa
+ Tổ quốc ta
+ Lớp Một thân yêu
+ Chào người bạn mới đến
=> Với các yêu cầu: kết hợp vỗ tay/ gõ đệm theo nhịp/ vận động minh họa theo nhịp điệu bài hát (khuyến khích các em sử dụng các đạo cụ như: trống con, nhạc cụ tự chế, ...)
- Trình bày bài đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi
=> Với yêu cầu đọc to – nhỏ hoặc đọc theo kí hiệu bàn tay.
- Nhận biết, nêu tên và hình dáng nhạc cụ trống con, trống cái.
=> Yêu cầu sử dụng trống con gõ đệm cho bài hát hoặc bài đọc nhạc đã lựa chọn.
- GV gọi HS lên kiểm tra bằng nhiều hình thức: Đơn ca/ song ca/ tốp ca.
- Yêu cầu HS nhận xét và đánh giá đồng đẳng.
- GV nhận xét và đánh giá phần trình diễn của học sinh.
	



- HS theo dõi và lựa chọn nội dung yêu thích để trình bày.


















- HS trình bày nội dung kiểm tra đã lựa chọn.
- HS nhận xét và đánh giá bạn.
- HS lắng nghe.


	* Vận dụng::
	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở bài tập 8 trang 20 vở bài tập.
? Trong các bài hát đã học em thích bài hát nào nhất?
? Trình diễn một bài mà em thích nhất.
	

- HS trả lời.

- HS thực hiện.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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TUẦN 18  
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: XÚC XẮC XÚC XẺ
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: DÀI – NGẮN

  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Học sinh cảm nhận được không khí vui tươi và hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền thông qua nội dung của bài hát.
- Giáo dục các em tình cảm kính trọng, yêu thương và chia sẻ với người thân trong gia đình trong ngày Tết đoàn viên. 
2. Năng lực: 
- Học sinh bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát Xúc xắc xúc xẻ. Bước đầu biết hát kết hợp với nhạc đệm.
- Bước đầu nhận biết được độ dài – ngắn của âm thanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1: 
Học hát bài:
Xúc xắc xúc xẻ 20’
	
	


	* Giới thiệu bài

	- Hình ảnh/ File mp4 về không khí ngày tết.
? Nhận xét nội dung bức tranh/ File MP4.
- Trình chiếu/ xem lại tranh? Các con hãy đặt tên cho các bức tranh. GV gợi ý cho HS (nếu cần).


? Ở VN mùa xuân có gì đặc biệt.
? Hãy kể về ngày tết ở gia đình em. (GV cùng gợi mở và tương tác với HS về các phương án trả lời).








=> Ngày tết đem niềm vui đến mọi nhà, mọi người dù đi làm ăn nơi xa  ai cũng mong ngày tết đến để trở về đoàn tụ cùng gia đình.
	- Quan sát và nhận xét.

- Hình ảnh về cây cảnh/ hoa  mùa xuân/ tết ...
- HS đặt tên tranh:
+ Cây hoa mùa xuân.
+ Chợ tết.
+ Gói bánh Chưng ngày tết...
+ Chúc tết...
- Có tết cổ truyền/ tết nguyên đán.
- HS trả lời:
+ Mẹ, Bà đi chợ mua sắm tết
+ Trẻ em được mua quần áo mới. 
+ Cả nhà ngồi gói bánh
+ Bố mua đào quất
+ Ông trang trí bàn thờ
+ Mẹ nấu cỗ cũng
+ Em giúp ông bà lau bàn thờ, rửa cốc chén.
...
Xem chủ đề sách giáo khoa.



	* Nghe hát mẫu
	- Hát mẫu 1/2 lần, nghe CD/ GV hát mẫu đệm đàn phím điện tử. 
- GV đàn giai điệu cho HS nghe qua 1 lần và yêu cầu HS nhẩm theo.
? Cảm nhận về giai điệu của bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
	- Nghe và cảm nhận.


- HS nghe và nhẩm theo.


- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca










	- Bắt nhịp hướng dẫn HS đọc

Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi
- Đọc lời ca theo tiết tấu: 
[image: ]
    Xúc     xắc    xúc          xẻ
    Năm    mới   năm        mẻ
   Nhà     nào    còn        thức
...
	- HS đọc theo hướng dẫn của GV




- HS đọc theo hướng dẫn của GV

	* Tập hát













	- GV hát và hướng dẫn HS hát từng câu móc xích và ghép cả bài. 
- GV đàn giai điệu và hát mẫu từng câu 1, 2 lần và bắt nhịp cho HS hát theo.
- Câu 1: Xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẻ.
- Câu 2: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi.
- Móc xích câu 1 + 2

- Câu 3: Xúc xắc xúc xẻ năm mới năm mẻ.
- Câu 4: Nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi.
- Móc xích câu 3 + 4

- GV cho HS hát cả bài
	- Lắng nghe, hát theo giai điệu




- Tập hát câu 1

- Tập hát câu 2

- Tập hát móc xích câu 1 + 2
- Tập hát câu 3

- Tập hát câu 4

- Tập hát móc xích câu 3 + 4
- HS thực hiện

	* Hát kết hợp nhạc đệm.
	- Hướng dẫn HS hát với vỗ tay theo nhịp/ gõtrống/ song loan/ thìa nhôm (GV quan sát và sửa sai các lỗi của HS)
- Hát với nhạc đệm (2 - 3 lần). GV mở file nhạc/ đệm trên đàn và hướng dẫn HS hát khớp nhịp. 
- Trình bày theo nhóm/ tổ/ cá nhân.
+ Các nhóm hát nối tiếp các câu 
GVcần nhắc nhở HS thực hiện đúng các yêu cầu...
	- Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của GV. 






- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
+ HS lắng nghe và thực hiện theo.

	
	
	

	- Liên hệ giáo dục
	- Ngày tết cần gìn giữ phong tục, nghi lễ cổ truyền của dân tộc. GV kể câu chuyện về tục mừng tuổi (*) và sử dụng ống tre (hoặc chú lợn sứ cho những đồng tiền xu giả cổ) lắc cho HS nghe.
- Mọi người dù đi làm xa cũng trở về nhà, thể hiện tình cảm yêu thương gắn kết tình thân trong gia đình, làng xóm, bạn bè...
- Ngày nay tục mừng tuổi vẫn được giữ nguyên, đây là nét văn hóa  rất ý nghĩa của người Việt. Mọi người mừng tuổi cho nhau, và cũng mong muốn nhận được những  lời chúc tốt đẹp,những điều may mắn vào dịp Tết.
? Ngày tết khi được người lớn mừng tuổi các em cần phải làm gì?
	- Trao yêu thương đến mọi người, mọi nhà.
- Giúp gia đình các công việc phù hợp để chuẩn bị đón Tết.


- Lắng nghe lời chúc tết, lễ phép nhận, trân trọng.










- Biết trân trọng, quí giữ những đồng tiền mừng tuổi được làm ra bởi công sức của bố mẹ và những người thân. Tiền còn dùng để mua thực phẩm và tất cả những gì thiết yếu: quần áo, đồ dùng, sách vở, đồ dùng học tập...

	Hoạt động 2: 
Vận dụng sáng tạo:
Dài – ngắn
+ Nghe và nhắc lại âm thanh
	


- Hướng dẫn HS quan sát  Power Point bảng phụ/ SGK.
[image: ]
? Mỗi ô nhạc có mấy nốt nhạc
? tên gọi như thế nào?
? Điểm khác nhau của các nốt nhạc là gì? (hình nốt)
- Đàn giai điệu và cho bọc sinh đọc tên nốt.
- HS cho biết hình nốt nào thì ngân dài hơn?
- GV khích lệ HS trả lời, tự nhận xét và nhận xét các bạn.
- GV đàn lại nhiều lần và cho học sinh thể hiện lại để cảm nhận yếu tố dài – ngắn của âm thanh.
- GV có thể thay đổi cao độ và đánh lại trên đàn để HS nhận xét.
- Khuyến khích HS đọc và vận động theo ý thích cá nhân.
	


- Lắng nghe và trả lời câu hỏi GV 







- Nghe âm thanh, cảm nhận, nhắc lại.
-  Hình nốt tròn ngân dài hơn.
- HS nhận xét

- HS thực hiện.



- HS thực hiện.


- HS thực hiện.

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS hát và gạch chân vào những từ được ngân dài trong câu hát ở bài tập 1 trang 21 vở bài tập. 
- Dặn dò học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Khuyến khích HS về nhà hát cho người thân cùng nghe.
	- HS thực hành.



- HS lắng nghe và ghi nhớ.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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TUẦN 19
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: XÚC XẮC XÚC XẺ
ĐỌC NHẠC: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA ĐÔ – RÊ - MI


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục tình cảm gắn kết bạn bè thông qua việc giới thiệu những người bạn của Đô – Rê -  Mi.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Xúc xắc xúc xẻ. 
- Biết hát và kết hợp vận động theo nhịp điệu bài hát.
- Bước đầu nhớ tên các nốt nhạc và đọc được bài đọc nhạc “Những người bạn của Đô – Rê – Mi”.
- Bước đầu biết đọc nhạc “Những người bạn của Đô – Rê – Mi” theo kí hiệu bàn tay.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát
	
	

	Xúc xắc xúc xẻ
* Khởi động
- Trò chơi: 
“Ô chữ kì diệu”
























- Ôn tập bài hát


	

- Chia lớp thành 4 nhóm. GV ra câu hỏi, tổ, nhóm nào ra tín hiệu sớm dành quyền trả lời trước. Mỗi câu trả lời đúng được tùy chọn mở 1 ô chữ theo phán đoán, có thể đọc luôn đáp án. Nếu vẫn không đọc được, trò chơi tiếp tục đến khi đáp án được mở ra
? Trong 4 mùa : Xuân, Hạ Thu, Đông mùa  nào có tết cổ truyền.
? Hoa gì thường nở vào mùa xuân
? Những việc gì thường làm để đón tết: (có 3 đáp án trở lên)


? Vì sao mọi người đều mong đón tết về: (từ 3 đáp án trở lên)

- Sau khi chơi, nhóm nào tìm được nhiều đáp án đúng, GV yêu cầu nhóm trưởng nhận phần thưởng. 
- Nghe lại giai điệu bài hát : GV hát/ CD,/ đàn giai điệu…
- GV yêu cầu HS gõ lại âm hình tiết tấu của bài hát
[image: ]
- GV sửa sai, nhắc nhở (nếu cần) 
- GV cùng HS hát xúc xắc xúc xẻ/ GV chỉ huy HS hát và gõ đệm theo tiết tấu để HS nhớ lại các cách gõ đệm (GV dùng trống con, trống điện tử trong đàn để tạo âm thanh vui tai và thu hút HS)
- GVcùng HS nhận xét và sửa sai cho các nhóm, đôi bạn/ cá nhân.
	

- Lắng nghe luật chơi, thực hiện trả lời câu hỏi.







- Mùa Xuân

- Hoa mai, hoa đào

- Dọn nhà, chúc tết, gói bánh chưng, thăm ông bà, về quê, lễ chùa, chơi chợ xuân....
- Được đi chơi, may quần áo mới, lì xì, lễ chùa,...ăn bánh kẹo, ăn bánh chưng
- HS nhận thưởng.



- Nhận ra bài hát Xúc xắc xúc xẻ. 
- HS gõ tiết tấu:


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS thực hiện 






- HS lắng nghe.

	*  Hát với nhạc đệm
	- Ôn hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu : hát cả bài, riêng câu cuối: “Mở cửa cho chúng tôi” HS không gõ đệm mà sau khi hát xong câu đó thì HS vỗ tay theo âm hình tiết tấu dưới đây:
[image: ]
Xúc   xắc   xúc         xẻ
- GV mở file nhạc và yêu cầu HS hát theo.
- Lưu ý bắt nhịp  và hướng dẫn HS hát cầu đầu và câu cuối khớp nhạc
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.







- HS thực hiện.

-  Lắng nghe và quan sát các bạn cùng gõ để các tiếng gõ đồng đều.

	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.

	- GV trao đổi với HS về động tác và đội hình thể hiện khi kết hợp với hát: Động tác chân, tay kết hợp.
- Sau khi thỏa thuận, GV yêu cầu HS hát kết hợp các động tác vận động
- GV đưa ra gợi ý động tác chia sẻ và HS lựa chọn động tác vận động.
- Yêu cầu HS tự nhận xét.


- GV khuyến khích HS sáng tạo động tác phụ họa mới.
	- Hát và vận động minh họa


- Tập trung thực hiện đúng động tác khớp với nhịp điệu âm nhạc.
- HS thực hành.


- Tự nhận xét về vận động của nhóm/ dãy bàn/ tổ... 
- Nêu ý kiến  khác của bản thân (nếu có)

	Hoạt động 2:
Đọc nhạc:
Những người bạn của Đô – Rê - Mi
* Giới thiệu:














	



- Có 3 người bạn của: Đô Rê Mi, chúng ta hãy làm quen với 3 bạn nhé:
- GV Đàn:  Đồ, Rê, Mi... ( 2- 3 lần)
- Hướng dẫn và đọc cùng HS (vài ba lần) cao độ Đô Rê Mi.



- GV đánh trên đàn thêm hai nốt: Pha và Son :
+ Giới thiệu cho HS đây là hai bạn mới  đến với  bạn Đô Rê Mi.

- Giới thiệu 5 nốt nhạc



	








- Đọc cao độ: Đồ, Rê, Mi ( nốt nhạc hình tượng)
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png]

- Đọc cao độ hai nốt Pha Son
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png]
        Pha           Son

- Đọc 5 nốt nhạc
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png]
 Đô    rê     mi   pha   son


	* Nghe mẫu/ đọc mẫu
- Cho nghe mẫu bài đọc nhạc.





* Đọc tên nốt
	
- Nghe mẫu bản nhạc: GV đọc/GV đàn/ Nghe File âm thanh mẫu. (GV chỉ  vào các nốt  nhạc khi giai điệu vang lên).
- Cho nghe 1 đến 2 lần.

- GV chỉ vào từng nốt đọc và yêu cầu học sinh đọc theo.
- Cho HS đọc tên nốt


 - GV đặt câu hỏi:
+ Pha và Son đọc cao hơn hay thấp hơn Đô Rê Mi?
- GV hướng dẫn HS đọc 5 nốt Đô Rê Mi Pha Son (tập thể, dãy bàn, nhó)
+ Khi đọc cần đọc phải chú ý điều gì? 
+ Nhận xét khi đọc liền 5 nốt
 
- GV hướng dẫn HS đọc theo giai điệu từng câu trong bài (2 câu).
+ GV đàn và đọc từng câu 1 đến 2 lần và bắt nhịp cho HS đọc theo.
+ GV cho HS đọc cả bài
	
- Nghe và cảm nhận




- HS lắng nghe và nhẩm theo.
- HS lắng nghe và thực hành.
- HS thực hành



- HS trả lời:
+ Đứng sau, đứng cao hơn Đồ, Rê, Mi.
- HS thực hiện


- Đọc cao  hơn.

+ Đọc thành giai điệu đi lên...
- Học sinh thực hiện.


+ HS đọc theo.


+ HS thực hiện

	* Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay
- Tập cho HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.















- Đọc nhạc kết hợp nhạc đệm.
	

- GV trình chiếu/ Bảng phụ/  hình ảnh đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay các nốt Đô Rê Mi
- Trình chiếu thế tay nốt pha, son.
 - Trình chiếu hình ảnh 5 nốt nhạc (HS đọc và đưa thế tay lần lượt).
- GV đọc tên nốt chậm đến nhanh (dựa theo bài đọc nhạc) HS cùng làm kí hiệu bàn tay đọc theo và điều chỉnh thế tay cho đúng.
- Quá trình HS đọc, GV khích lệ HS tự nhận xét và nhận xét cho nhau, GV sửa sai (nếu cần).
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV đàn giai điệu đệm theo giúp học sinh phát triển khả năng nghe và đọc cao độ chuẩn xác hơn.
	

- HS quan sát


- HS lắng nghe và thực hiện theo.



- HS thực hành




- HS nhận xét.


- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.




	* Vận dụng
	- GV yêu cầu HS hát và gõ đệm bài Xúc xắc xúc xẻ theo hình ở bài tập 2 trang 21 vở bài tập.
- Quan sát tranh ở bài tập 4 trang 22 vở bài tập và trả lời câu hỏi:
? Nói tên hai người bạn mới của Đô – Rê – Mi?
? Hãy thể hiện kí hiệu bằng tay hai nốt nhạc mời học.
- GV yêu cầu HS tự luyện tập, thể hiện và chia sẻ với người thân và các bạn. 
	- HS thực hiện.


- HS trả lời:


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 20
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ĐỌC NHẠC: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA ĐÔ – RÊ – MI
TT ÂN: NHẠC SỸ VÔN-GANG A-MA-ĐỚT MÔ-DA
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: DÀI – NGẮN


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu đối với âm nhạc. Tinh thần rèn luyện và phát triển năng khiếu âm nhạc.
2. Năng lực:
- Đọc được bài đọc nhạc Những người bạn của Đô Rê Mi kết hợp ghép với nhạc đệm, gõ đệm. Cảm nhận được cao độ đi lên của các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son.
- Nhớ được nội dung câu chuyện thần đồng âm nhạc Mô- da, bước đầu biết quan sát tranh và kể lại câu chuyện theo cách nhớ của HS.
- Cảm nhận được tính chất âm nhạc trong sáng nhẹ nhàng, bức tranh mùa xuân yên bình qua bài hát Khát vọng mùa xuân của Mô- da.
- Phân biệt và thể hiện được yếu tố dài - ngắn theo yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập đọc nhạc
Những người bạn của Đô – Rê – Mi
 (10p)
* Khởi động:
- Tổ chức cho HS chơi “Những người bạn cyar Đô – Rê –Mi”











	





- GV chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm mang tên 1 nốt nhạc
- Phổ biến luật chơi: Cô gọi tên nốt nào nhóm đó đứng dạy đọc tên nốt và đưa thế bàn tay đúng tên nốt.
- Từ chậm đến nhanh nhóm nào không phát hiện tên mình hoặc làm sai thế nay là thua yêu cầu hát tặng lớp 1 bài.
=> (GV đưa nét giai điệu của bài đọc nhạc để ngầm ý ôn  đọc nhạc)
	








- Lắng nghe, quan sát, trải nghiệm và thực hiện theo hướng dẫn của GV

- HS thực hiện.







	* Đọc nhạc với nhạc đệm.
	- GV đàn hoặc mở nhạc đệm cho HS đọc 1 -2 lần.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- GV hướng dẫn HS thực hành luyện tập theo nhiều hình thức:
+ Chia nhóm đọc nối tiếp.
+ Đọc theo từng cặp.
+ Đọc cá nhân.
- GV mở nhạc đệm và yêu cầu HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm trống con theo nhịp/ phách bằng nhiều hình thức: cá nhân/ cặp/ nhóm/ cả lớp.
	- HS đọc nhạc.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS thực hành.





- HS thực hiện theo yêu cầu.

	* Đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp.
- Đọc và vận động
	

- GV gợi ý và hướng dẫn HS  đọc nhạc đứng lên, ngồi xuống theo các câu:
+ Câu1: đứng lên (giai điệu đi lên)
+ Câu 2: ngồi xuống (giai điệu đi xuống).
- Hướng dẫn đọc nhạc vươn tay lên. Hạ tay xuống.
+ Câu1: Vươn tay lên (giai điệu đi lên)
+ Câu 2: Hạ tay xuống (giai điệu đi xuống).
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
? HS có cách vận động nào khác không?
- Khuyến khích HS sáng tạo và chỉnh sửa góp ý cho phù hợp…
	

- HS thực hiện.






- HS thực hiện.





- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS sáng tạo cách vận động (nếu có)

	Hoạt động 2: 
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đớt Mô-da
(15p)
* Thần đồng âm nhạc Mô-da
- Tìm hiểu nội dung câu chuyện.

































- Kể chuyện theo tranh.






- Liên hệ giáo dục
	






- Quan sát tranh trên bảng/ SGK, 
- GV đàm thoại và gợi mở HS nhận xét và trả lời từng bức tranh
* Tranh 1: Gia đình Mô- da có truyền thống âm nhạc.
? Có những nhân vật nào trong tranh?

? Bố, mẹ, chị của Mô- da đang làm gì? (Mẹ cũng là một ca sĩ hát rất hay)
* Tranh 2: tài năng của Mô- da được bộc lộ từ bé.
? Mô- da có khả năng đặc biệt như thế nào? 


* Tranh 3: Mô- da đang biểu diễn trong Hoàng cung. 
? Mọi người làm gì khi nghe Mô- da chơi đàn?


- GV đọc câu cuối chậm để HS cảm nhận về câu chuyện.
? Em thấy cần học Mô- da đức tính gì? (Chăm chỉ)
? Vì sao Mô- da được gọi là thần đồng?
(Tài năng Mô- da bộc lộ từ rất bé: Biết chơi đàn piano, vi-ô-lông, sáng tác nhạc, đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới…)
- GV yêu cầu 1 - 2 HS kể chuyện về Mô-da theo tranh.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá. 
- GV hỏi:
? Em thích nhất bức tranh nào trong câu chuyện? vì sao?
- Giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu đối với âm nhạc. Tinh thần rèn luyện và phát triển năng khiếu âm nhạc.
	






- HS quan sát.

- HS trả lời câu hỏi.




- HS trả lời:
+ Bố/ mẹ/ chị gái và Mô-da.
- HS trả lời:
+ Bố, chị đang chơi đàn, mẹ đang bế Mô- da.


- HS trả lời:
+ Mô- da biết sáng tác nhạc từ bé và rất chăm tập đàn


- HS trả lời:
+ Khi Mô- da chơi đàn mọi người chăm chú lắng nghe và thán phục.
- HS cảm nhận.

- HS trả lời theo hiểu biết

- HS trả lời.





- HS thực hành kể chuyện.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo ý mình.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


	* Nghe bài hát:
Khát vọng mùa xuân
- Giới thiệu về bài hát.



- Tìm hiểu về nội dung và tính chất âm nhạc của bài hát.


	

- Đây là bài hát do Mô- da sáng tác.
- GV hướng dẫn HS nghe lần 1 mp3, lần 2 mp4.
- GV yêu cầu và gợi mở HS trả lời câu hỏi:
? Bài hát nói về cảnh đẹp mùa nào trong năm 
? Tính chất âm nhạc nhẹ nhàng du dương hay nhanh và dữ dội 
? Có những hình ảnh nào trong bài hát

? Cảm xúc của em khi nghe xong bài hát  Khát vọng mùa xuân.
- GV cho HS nghe và vận động theo ý thích.
	





- HS trả lời. 

+ Mùa xuân

+ Nhẹ nhàng, du dương. 


+ Cây lá xanh tươi, chim hót, hoa nở, suối chảy trong lành…
+ HS trả lời theo cảm nhận.

- HS thực hiện.

	Hoạt động 3:
Vận dụng - Sáng tạo:
Dài – ngắn
* Đọc và thể hiện các âm thanh theo hình.

	


- GV cho HS quan sát/ nghe tiếng tàu hoả và mô phỏng dài - ngắn.
(Tu uuuuuuu xịch xịch xịch)
? Đây là âm thanh gì?
? âm thanh gì quanh ta có yếu tố dài ngắn?
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – đánh giá
	


- HS lắng nghe



- HS trả lời
- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	* Vận dụng:










	- GV yêu cầu học sinh tô hoàn chỉnh nét đứt các nốt nhạc ở bài tập 3 trang 22 vở bài tập.
- Đọc bài đọc nhạc Những người bạn của Đô – Rê – Mi và vận động theo hình ở bài tập 5 trang 23 vở bài tập.
* GV khen ngợi động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS kể về nội dung bài học cho người thân cùng nghe. 
	- HS thực hành.


- HS thực hành.



- HS lắng nghe và ghi nhớ.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 21
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: XÚC XẮC XÚC XẺ
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: DÀI – NGẮN



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết quan sát, liên hệ ngoài cuộc sống các âm thanh có yếu tố dài - ngắn; tích cực chia sẻ những nội dung đã học với bạn bè và người thân.
2. Năng lực:
- Hát thuộc và đúng theo giai điệu lời ca bài hát Xúc xắc xúc xẻ (nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, lời: phỏng đồng dao). Tích cực trình bày bài hát ở các hình thức tốp ca, song ca, đơn ca cùng với nhạc đệm.
- Phân biệt và thể hiện được tính chất dài - ngắn trong âm nhạc qua các trò chơi trong sách giáo khoa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát
Xúc xắc xúc xẻ
(20 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi:
“Nghe thấu đoán tài”
	




- GV cho nghe giai điệu một câu nhạc trong bài hát Xúc xắc xúc xẻ.
? Giai điệu vừa nghe nằm trong bài hát nào? Em hãy thể hiện lại câu nhạc đó?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá, tuyên dương.
	




- HS nghe giai điệu và đoán tên.




- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	* Hát kết hợp động tác minh hoạ.
- GV chia nhóm và hướng dẫn, gợi ý các động tác phụ họa.

	

- GV chia lớp thành 4 nhóm các nhóm thoả thuận xây dựng động tác minh hoạ cho từng câu hát sau 5 phút chuẩn bị từng nhóm thể hiện.
+ Hai tay làm như cầm ống tre/ nứa đựng tiền xu đưa sang phải, sang trái và lắc lư theo nhịp điệu bài hát, chân bước một cách nhịp nhàng, tự nhiên.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá.
	

-Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.



- HS tham khảo động tác.





- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu/ nhạc cụ tự chế
- Hát kết hợp vận động.










- Hát kết hợp nhạc cụ tự chế.
	


- Chia lớp thành 2 nhóm các nhóm thoả thuận hình thức trình bày (Thời gian chuẩn bị 5 -7 phút).
+ Nhóm hát - nhóm gõ đệm (thanh phách, trống, thước kẻ, vỗ bàn….).
+ Nhóm hát - nhóm múa
+ Cả nhóm hát và đi mời các bạn rồng rắn hát lí lắc ngộ nghĩnh đồng dao…
- GV động viên, hướng dẫn HS Hát kết hợp dùng các loại nhạc cụ tự chế như vỏ chai có viên bi, thước/ thìa gõ vào nhau.
- GV khích lệ HS tự nhận xét và nhận xét cho nhóm bạn. 
- GV khen ngợi những ý tưởng mới và sự cố gắng của các nhóm HS.
	


- HS trình bày.










- HS thực hiện




- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2:
Vận dụng sáng tạo
Dài - ngắn
(15p)
* Trò chơi “Ai hót dài hơn”
	



- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hai dòng nhạc và đánh vần lời ca ở dưới các nốt nhạc
- Đưa hình ảnh và âm thanh 2 chú chim: chim sâu, chim sơn ca [image: ]
- GV hướng dẫn HS đọc nốt nhạc và lời ca trong hai mẫu âm thanh mô phỏng tiếng chim hót.
? Em hãy mô phỏng lại tiếng hót chim sâu, chim sơn ca
? Nhận xét tiếng hót của 2 chú chim (yếu tố dài ngắn)

- Chia lớp 2 nhóm đại diện tiếng hót 2 chú chim:
+ Từng nhóm hót
+ 2 nhóm kết hợp theo mẫu:
Líu  loooooooooooooo
            Chích  chích  chích  
- GV đàm thoại và gợi mở, yêu cầu HS suy nghĩ và tìm các âm thanh trong cuộc sống có độ dài ngắn khác nhau.
- GV chốt lại các ý kiến sau phương án trả lời của HS:
+ Tiếng còi tàu hỏa:
Hú........xịch xịch xịch
+ Tiếng gà trống gáy: 
ò ó o o.....................
 + Gà con kêu:
Chíp chíp chíp
+ Tiếng còi ô tô: 
bíp bíp bíp.............
- Yếu tố dài - ngắn của âm thanh còn rất nhiều ví dụ, các em hãy cùng quan sát, lắng nghe mọi âm thanh quanh ta để tìm hiểu và cảm nhận. Trong âm nhạc cũng vậy yếu tố dài ngắn có vai trò quan trọng để tạo nên những bản nhạc với tính chất âm nhạc khác nhau. 
	



- Quan sát và thực hành theo sự gợi mở của giáo viên
- HS lắng nghe và cảm nhận.



 




- HS thể hiện



- HS thực hiện 

- HS nhận xét và điều chỉnh giọng hát theo đúng mẫu âm.
 - HS thực hiện theo  yêu cầu của giáo viên
+ Chích, chích
+ Líu looooooo


- HS lắng nghe và trả lời













- HS lắng nghe và ghi nhớ.




	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS đọc âm “la” và vỗ tay theo hình ở bài tập 7 trang 24 vở bài tập.
* GV khen ngợi và khuyến khích HS về nhà chia sẻ nội dung bài hát/ bài đọc nhạc và cùng hát với người thân.
	 - HS thực hiện. 


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 22
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: GÀ GÁY
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: DÀI – NGẮN



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động.
- Giáo dục ý thức giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu đối với âm nhạc dân tộc.  
2. Năng lực:
- Học sinh bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát Gà gáy (dân ca Cống Khao). Biết hát kết hợp nhạc đệm.
- Bước đầu biết và thể hiện được âm thanh dài – ngắn qua trò chơi “Chú gà trống siêng năng”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Học hát: Gà gáy 
(24’)
* Khởi động:
- Trò chơi: 
“Tôi tên là ...”
	



- GV cho HS chơi trò chơi tiết tấu giới thiệu tên các loài động vật.
[image: Thanh phách - Copy]
 Tôi   tên         là            Voi 
 Tôi   tên         là            Gà
- Giới thiệu các bài hát về các loại động vật trong đó có bài hát “Gà gáy”.
	



- HS nghe, các nhóm thi đua chơi trò chơi.





- HS lắng nghe.

	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Hướng dẫn HS quan sát bức tranh.











- Nghe hát mẫu.

	

- GV cho HS quan sát tranh và hỏi: Bức tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – khen.
- Giới thiệu: Trong bức tranh có một chú gà trống đang gáy vang. Không biết chú gà trống này gáy như thế nào và gáy để làm gì nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài hát “Gà gáy”  dân ca Cống Khao, lời mới của Huy Trân để tìm hiểu các em nhé!
- GV hát mẫu hoặc mở băng cho HS nghe 1 lần.
- Đàn giai điệu cho học sinh nghe một lần và yêu cầu HS nhẩm theo giai điệu bài Gà gáy.
? Cảm nhận về giai điệu bài hát?
- GV nhận xét và đánh giá.
	

- HS quan sát và trả lời.
- HS nhận xét.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS xem tranh và lắng nghe.







- HS nghe, cảm nhận và ghi nhớ.
- HS lắng nghe và nhẩm theo giai điệu.

- HS nêu cảm nhận.

- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.


	
- GV chia câu (bài hát chia thành 4 câu hát ngắn)
- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo
- GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.
	


- HS đọc từng câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu.

	
- GV Hát và đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 1, 2 lần cho HS nghe) sau đó bắt nhịp cho HS hát.
+ Câu 1: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi.
+ Câu 2: Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi.
Hát nối câu 1+2
+ Câu 3: Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi.
+ Câu 4: Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi.
Hát nối câu 3+4
- Hát cả bài.
	
- HS nghe và hát từng câu theo hướng dẫn của GV.

- HS hát câu 1.

- HS hát câu 2.

- HS hát câu 1+2
- HS hát câu 3.

- HS hát câu 4.

- HS hát nối câu 3+4
- HS hát cả bài.

	- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài hát qua tranh, ảnh cuộc sống của người Cống Khao.



- Giáo dục HS qua nội dung bài hát.

	- GV đặt câu hỏi: 
+ Sáng sớm gà gáy để làm gì? (Gà gáy để gọi mọi người thức dậy lên nương rẫy)
+ Người dân tộc Cống Khao sinh sống chủ yếu bằng nghề gì? (bằng nghề làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc).
- GV giáo dục HS: Qua bài hát các em thấy được vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên miền núi phía Bắc. Hãy yêu quê hương đất nước, yêu lao động, yêu âm nhạc dân tộc của chúng ta các em nhé!  
	
- HS nghe và trả lời.


- HS nghe và trả lời.



- HS nghe và ghi nhớ.


	* Hát với nhạc đệm:
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.

	
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo phách:
[image: Gà gáy - Copy]- GV hát vỗ tay mẫu hoa.
- Hướng dẫn HS hát vỗ tay theo phách.
- GV cho HS luyện hát đồng thanh kết hợp gõ đệm theo phách.
	
- HS hát vỗ tay theo phách theo hướng dẫn của GV.



- HS theo dõi.
- HS hát và vỗ tay theo phách.
- HS luyện hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm.


	- Hát với nhạc đệm.

	- GV cho HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo nhạc đệm.

- GV cho HS luyện hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: Hát nhóm – tổ – cá nhân.
- GV khuyến khích HS nhận xét và sửa sai (nếu cần)
- GV nhận xét
	- HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách với nhạc đệm.
- HS hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: dãy – tổ – cá nhân.
- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: 
Vận dụng- sáng tạo: Dài- ngắn (10’)
* Trò chơi: Hãy là chú gà trống siêng năng”

	


* Mức độ 1:
- GV cho cả lớp đọc Ò ó o o theo mẫu tiết tấu 1 (bước đầu cho học sinh đọc và ngân dài O):
[image: Dài ngắn 2]
*Mức độ 2:
- GV đọc mẫu tiết tấu 2
[image: Dài ngắn 2]
- GV nhắc HS thể hiện câu ò ó o o lần 2 nhỏ dần. Hướng dẫn học sinh tập trước lần 2.
- GV hướng dẫn HS đọc lần 1 to và lần 2 nhỏ kết hợp vỗ tay để cảm nhận được mẫu tiết tấu:
- GV lưu ý cho HS: Khi đọc to vỗ tay to, khi đọc nhỏ vỗ tay nhỏ.
- Cho cả lớp cùng đọc 2-3 lần, sau đó chia theo dãy bàn, nhóm đọc.
	



- HS đọc âm O theo tiết tấu 1.




- HS chú ý nghe


- HS đọc âm O lần 2 nhỏ .

- HS đọc âm O theo tiết tấu 2.

- HS chú ý nghe và thực hiện

- HS luyện đọc theo lớp, dãy bàn, nhóm.


	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS điền các chữ cái còn thiếu để hoàn chỉnh tên bài hát:
	G
	
	
	
	Y


- Cho cả lớp hát và vận động theo ý thích bài “Gà gáy”
- Nhắc nhở HS luyện tập bài hát và chia sẻ câu chuyện về chú gà gáy sáng trong bài hát cho người thân trong gia đình, hãy hát và cùng mọi người chơi trò chơi “Hãy là chú gà trống siêng năng”.
	- Cho HS xung phong điền chữ cái còn thiếu.


- HS hát và vận động
theo ý thích.
- HS lắng nghe và ghi nhớ


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 23
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: GÀ GÁY
NHẠC CỤ: THANH PHÁCH


                                          
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS yêu thiên nhiên, con người, yêu  những cảnh vật thân quen ở khung cảnh miền núi phía Bắc.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Gà gáy.
- Biết hát kết hợp vận động theo nhịp điệu của bài hát Gà gáy bằng nhiều hình thức Đơn ca, song ca, tốp ca, ... 
- Biết sơ lược về thanh phách.
- Bước đầu biết sử dụng thanh phách gõ theo hình tiết tấu và gõ đệm cho bài hát Gà gáy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
    1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Gà gáy (9’)
* Khởi động:
- Đưa tranh và đàn giai điệu 1 câu hát trong bài hát Gà gáy.


- Cho nghe hát mẫu lại bài hát Gà gáy.
	



- GV hỏi: Các em quan sát tranh và nghe giai điệu cô đàn. Bức tranh và câu nhạc đó gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã học?
- GV cho HS nghe lại bài hát mẫu
- GV cho HS hát lại bài hát theo nhạc đệm.
- GV cho HS ôn hát lại bài hát kết hợp với gõ đệm theo phách, nhún chân.
- GV nhận xét, khen ngợi động viên/ sửa sai/ chốt các ý kiến của HS.
	



- HS trả lời.




- HS nghe lại bài hát.

- HS hát bài hát theo nhạc đệm.
- HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhún chân.
- HS nghe.


	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.
- Hướng dẫn hát kết hợp vận động phụ họa.
	

- GV chia lớp thành các nhóm để các em tự trao đổi và đưa ra ý tưởng động tác minh họa theo nhịp điệu của bài.
- GV mời các nhóm chia sẻ trình bày động tác của nhóm và nhận xét phần trình bày của nhóm khác.
- GV cho HS lên trình bày song ca, đơn ca.
- GV đặt câu hỏi:
+ Với bài hát  Gà gáy em thích hát nhanh hay hát chậm?
+ Trong bài hát, chú gà đã gáy gọi mọi người thức dậy vào lúc nào? (Chú gà gọi mọi người thức dậy vào buổi sáng sớm)
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – đánh giá.
	

- Các nhóm trao đổi, tìm động tác minh họa


- Các nhóm trình bày và nhận xét.


- HS trình bày

- HS trả lời
- HS lắng nghe và trả lời
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	- Cảm nhận về giai điệu và cảnh đẹp trong bài hát.
	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận giai điệu và cảnh vật thân quen ở khung cảnh miền núi phía Bắc trong bài hát. 
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời.



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: 
Nhạc cụ:
Thanh phách (25 phút)
* Giới thiệu thanh phách.

	


- GV giới thiệu: thanh phách là nhạc cụ dân tộc được làm bằng tre hoặc gỗ. Khi chơi, người ta gõ 2 thanh vào nhau, âm thanh phát ra “ cách cách cách”, nghe đanh và vang. Thanh phách thường dùng để giữ nhịp đệm khi hát.
	


- HS quan sát và lắng nghe


	* Gõ theo hình tiết tấu.
- Gõ theo mẫu tiết tấu.
	
- GV gõ mẫu theo hình tiết tấu:
[image: IMG_1337]
- GV hướng dẫn HS gõ theo hình tiết tấu.

- GV cho HS luyện tập gõ tập thể, nhóm, cá nhân.
- GV lưu ý và sửa sai cho HS khi gõ nếu có.
	
- HS lắng nghe.



- HS tập gõ thanh phách theo hình tiết tấu.
- HS luyện tập tập thể, nhóm, cá nhân.
- HS sửa sai nếu có


	* Gõ đệm cho bài hát: Gà gáy.
- Hát và gõ thanh phách cho bài hát Gà gáy.

	

- GV hát và gõ thanh phách làm mẫu (gõ thanh phách theo phách của bài hát).
[image: Gà gáy - Copy]- GV hướng dẫn HS hát và gõ thanh phách đệm cho bài hát theo từng câu, ghép câu và cả bài.
- GV cho HS luyện tập gõ thanh phách với các hình thức: tập thể, nhóm, đôi bạn, cá nhân.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV tổng kết – nhận xét.
	

- HS nghe và quan sát





- HS hát và tập gõ thanh phách theo yêu cầu của GV

- HS luyện tập gõ thanh phách theo các hình thức.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe

	* Vận dụng:













	- GV đặt câu hỏi ở bài tập 3 trang 25 trong vở bài tập.
? Em hãy mô tả và nói về cách gõ nhạc cụ thanh phách?
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV cho HS sử dụng thanh phách hoặc các loại nhạc cụ tự chế để luyện tập gõ phách bài hát Gà gáy ở bài tập 5 trang 26 vở bài tập.
- GV khuyến khích HS tự tập luyện thêm phần gõ đệm thanh phách kết hợp động tác biểu cảm đệm cho bài hát
	

- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thực hiện.




- HS lắng nghe và luyện tập thêm.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________


TUẦN 24
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: TT ÂN: CÂU CHUYỆN VỀ THANH PHÁCH
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: DÀI – NGẮN



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS biết yêu quý và kính trọng các nghệ nhân, biết giữ gìn và phát huy các loại nhạc cụ dân tộc.
- Nuôi dưỡng tình yêu đối với âm nhạc dân tộc.
2. Năng lực:
- Nghe và biết được câu chuyện về thanh phách.
- Bước đầu biết quan sát tranh và kể lại câu chuyện theo cách nhớ của HS.
- Nghe và cảm nhận được yếu tố dài – ngắn của âm thanh. 
- Biết vận động theo giai điệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Thường thức âm nhạc:
Câu chuyện về thanh phách (25p)
* Khởi động:
- Trò chơi: 
“Nghe thấu đoán tài”



	




- GV cho HS nghe file âm thanh của các loại nhạc cụ và hỏi:
? đây là âm thanh của loại nhạc cụ nào?
+ Trống con
+ Trống cái
+ Thanh phách
- GV khuyến khích HS nhận xét bạn sau mỗi câu trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	




- HS lắng nghe luật chơi.


- HS trả lời.




- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	* Giới thiệu câu chuyện:
	- GV đặt câu hỏi: 
? Em nào nhớ thanh phách được làm từ cây gì không?
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Để biết được thanh phách được làm ra như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “Câu chuyện về thanh phách”.
? Quan sát tranh và cho biết những nhân vật nào có trong tranh?
[image: Ca hát]
=> Chúng ta sẽ cùng Đô, Rê, Mi, Pha, Son khám phá câu chuyện này nhé.
	
- HS Lắng nghe và trả lời.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS Lắng nghe.




- HS trả lời:
+ Đô, Rê, Mi, Pha, Son.

	* Nghe và tìm hiểu câu chuyện:
- Nghe câu chuyện.





- Quan sát 3 bức tranh và cùng trao đổi nội dung câu chuyện.

























- Xem tranh và kể lại câu chuyện.







- Liên hệ giáo dục.
	

 - GV kể câu chuyện hoặc sử dụng học liệu cho HS nghe qua 1 lần.
+ Sử dụng hình ảnh trực quan để HS theo dõi khi nghe câu chuyện.
- GV cho HS quan sát tranh 
và gợi mở HS nhận xét và trả lời từng bức tranh:
+ Tranh 1: 
? Em hãy giới thiệu các nhân vật trong bức tranh.
? Bác nghệ nhân đang làm gì?
+ Tranh 2: 
? Các bạn nhỏ đang làm gì?


? Bác nghệ nhân đang chơi nhạc cụ gì? 

? Em hãy miêu tả về hình dáng hoặc âm thanh của nhạc cụ đó.

+ Tranh 3: 
? Các bạn nhỏ đang làm gì?


- GV khuyến khích HS nhận xét sau mỗi câu trả lời.
- GV chốt lại nội dung từng tranh.
- GV cho HS xem tranh và gợi ý cho HS xung phong kể lại nội dung tranh theo sự hiểu biết và tiếp thu câu chuyện.
- GV khuyến khích HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh (nếu có).
- Giáo dục HS biết yêu quý và kính trọng các nghệ nhân, biết giữ gìn và phát huy các loại nhạc cụ dân tộc.
	

- Lắng nghe và quan sát tranh.




- Quan sát tranh và trả lời:


+ Đô – Rê – Mi – Pha – Son và Bác nghệ nhân.
+ Bác nghệ nhân vót tre làm thanh phách.
 
+ Các bạn nhỏ xem và cầm thanh phách theo bác nghệ nhân
+ Bác nghệ nhân đang chơi nhạc cụ thanh phách
+ Nhạc cụ thanh phách là hai thanh tre gõ vào nhau có tiếng kêu “ cách cách”

+ Các bạn nhỏ đang gõ thanh phách và đọc bài đồng dao Xúc xắc xúc xẻ.
- HS nhận xét.


- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết và tiếp thu.



- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	Hoạt động 2: 
Vận dụng sáng tạo: 
Dài – ngắn (10p)
- Nghe nhạc và vận động cùng pha - son

























	


-  Đàn giai điệu hai câu nhạc.
[image: Dài ngắn 2]
? câu nhạc nào dài hơn, câu nào ngắn hơn?
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho nghe thêm vài giai điệu tự do khác để thấy được tương quan về dài – ngắn.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV cho HS nghe lại giai điệu và gợi ý, khuyến khích HS thể hiện động tác, ý tưởng minh họa khi nghe hai câu nhạc.
=> GV gợi ý các động tác minh họa: 
 + Đối với cậu nhạc ngắn, GV gợi ý các động tác phù hợp theo số lượng nốt như:
* Nốt pha: lắc hông sang phải.
* Nốt son: lắc hông sang trái.
 + Đối với câu nhạc dài, gợi ý động tác: Ngồi từ thấp đứng lên cao (giai điệu đi lên) nhún xuống – đứng lên (2 lần theo giai điệu Mi - Son).
+ GV có thể chia nhóm để HS trao đổi và đưa ra ý tưởng về động tác minh họa và trình bày theo ý thích.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- Lắng nghe.




- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và trả lời theo cảm nhận.

- HS lắng nghe.

- Nghe nhạc và thực hiện động tác minh họa



- Theo dõi gợi ý và thực hiện












- Thảo luận và thống nhất động tác minh họa theo nhóm và thể hiện.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Vận dụng:






	- GV hỏi:
? Thanh phách được làm từ cây gì? Đánh dấu tích và ô có đáp án đúng ở bài tập 2 trang 25 vở bài tập.
- Đọc lời ca và gõ đệm bằng thanh phách hoặc nhạc cụ tự chế bài tập 4 trang 26 vở bài tập.
- Yêu cầu HS đánh dấu tích vào dưới chân nốt nhạc ngân dài hơn ở bài tập 7 trang 27 vở bài tập.
* GV khen ngợi động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS kể về nội dung bài học cho người thân cùng nghe. 
	- HS trả lời và làm bài tập.



- HS thực hành.



- HS thực hành.



- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
TUẦN 25
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: GÀ GÁY
NGHE NHẠC: BÀI HÁT LÍ CÂY BÔNG


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS tình yêu đối âm nhạc dân tộc, với các làn điệu dân ca của các vùng miền, đặc biệt là dân ca Nam Bộ.
2. Năng lực:
- Biết hát Gà gáy kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ trống con và thanh phách.
- Biết trình diễn bài hát bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đơn ca, song ca, tốp ca, ...
- Nghe và cảm nhận được tính chất vui tươi, trong sáng qua hình ảnh những bông hoa ở miệt vườn Nam Bộ qua bài hát Lí cây bông.
- Biết gõ đệm và vận động theo nhịp điệu khi nghe bài hát Lí cây bông.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
2. Khám phá:  
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Gà gáy
(10 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi:
“Nghe thấu đoán tài”







- Ôn tập bài hát
	




- GV cho nghe giai điệu đoán tên bài hát.
+ Đàn hoặc cho nghe giai điệu một câu trong bài hát Gà gáy.
? Giai điệu vừa nghe nằm trong bài hát nào mà các em đã học?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
- GV cho HS ôn lại bài hát “Gà gáy” 1 lần và chỉnh sửa lỗi sai (nếu có). 
* GV lưu ý nhắc nhở HS hát đúng tính chất âm nhạc của bài hát.
	




- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe giai điệu và đoán tên.
+ Gà gáy.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS hát lại bài hát và sửa sai (nếu có).


- HS lắng nghe thực hiện.

	* Hát kết hợp gõ đệm.
- Hát kết hợp gõ đệm thanh phách và trống con.












- Luyện tập trình diễn bài hát.

	

- GV chia lớp thành 2 nhóm:
 + Nhóm 1: sử dụng thanh phách
 + Nhóm 2: sử dụng trống con  
 (hoặc ngược lại)
- GV hướng dẫn các nhóm gõ đệm.
[image: Gà gáy - Copy]
+ Những câu tiếp theo thực hiện tương tự. 
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và đánh giá.
- GV hướng dẫn HS ghép chia nhóm và trình diễn bài hát.
+ Nhóm 1: hát 
+ Nhóm 2: gõ đệm
+ Nhóm: vận động
- GV khích lệ HS trình bày theo ý tưởng riêng.
- GV gọi HS lên trình bày bài hát theo hình thức song ca, đơn ca, tốp ca, ... (cho HS xung phong và tự chọn bạn)
- Yêu cầu HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thể hiện tốt, động viên các nhóm chưa tốt.
	

- Thực hiện theo hướng dẫn 



- HS Hát và gõ đệm theo hướng dẫn.






- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- GV chia nhóm và thực hiện theo yêu cầu.



- HS trình bày theo ý tưởng.
- HS thực hiện.



- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	 Hoạt động 2:
Nghe nhạc
Bài hát: Lí cây bông
(25p)
* Giới thiệu.
 
	



- GV yêu cầu HS quan sát tranh/ hình ảnh về vùng Nam Bộ (SGk hoặc trình chiếu/ gắn tranh lên bảng), GV đặt câu hỏi:
? Trên tranh có những hình ảnh gì?
=> GV dẫn dắt: Hình ảnh các em vừa xem chính là vùng Nam Bộ của nước ta. Ở đây có rất nhiều làn điệu dân ca, đặc biệt là các làn điệu dân ca dành cho lứa tuổi các em như: Lí cây xanh, Lí dĩa bánh bò… và cả bài Lí cây bông mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
	



- Quan sát trả lời theo sự hiểu biết của các em



- HS trả lời

- HS lắng nghe








	* Nghe bài hát

	- GV đàn, hát hoặc có thể mở mp3/ mp4 cho HS nghe bài hát Lí cây bông lần 1.
? Nêu cảm nhận về giai điệu của bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tổng kết và tuyên dương.
- GV cho HS nghe lần 2 và yêu cầu HS vận động tự do theo cảm nhận.
	- HS lắng nghe


- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo cảm nhận.

	* Cảm thụ
- Nghe nhạc kết hợp gõ đệm.




- Nghe nhạc kết hợp vận động minh họa.





- Tìm hiểu nội dung









- Liên hệ giáo dục.
	
- GV hướng dẫn cho HS vừa nghe nhạc vừa gõ đệm thanh phách theo nhịp khi nghe bài hát.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- GV hướng dẫn HS vận động nhún theo nhịp hoặc làm một vài động tác phụ họa.
- Khuyến khích HS tự đưa ra ý tưởng về động tác khi nghe nhạc.
- GV tuyên dương. 
- GV đặt câu hỏi:
+ Trong bài hát có những bông hoa màu gì?
+ Em hãy kể tên những bông hoa có trong bài hát?
+ Em có thuộc câu nào trong bài hát không? Nếu có thể hãy hát câu đó.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Giáo dục HS tình yêu đối âm nhạc dân tộc, với các làn điệu dân ca của các vùng miền, đặc biệt là dân ca Nam Bộ.
	
- HS thực hiện.



- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS thể hiện ý tưởng.


- HS lắng nghe.
- Lắng nghe, trả lời.
+ Trả lời theo hiểu biết.

+ Trả lời theo hiểu biết.

+ Trả lời và thực hiện theo khả năng.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Vận dụng:
	- GV đặt câu hỏi theo bài tập 6 trang 27 vở bài tập:
? Bài hát lý cây bông là dân ca miền nào?
? Đọc hoặc hát 2 câu mà em thích nhất trong bài hát.
- Dặn dò HS ôn tập bài cũ và chuẩn bị bài mới. Chia sẻ bài Lí cây bông với mọi người trong gia đình.
	- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS thể hiện.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 26
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: CÂY GIA ĐÌNH
VẬN DỤNG SÁNG TẠO: GÓC ÂM NHẠC



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
-  Giúp học sinh hiểu được mối quan hệ gắn bó yêu thương và sự kính trọng của các thành viên trong gia đình.  
2. Năng lực:
- Học sinh bước đầu nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát Cây gia đình.
- Biết hát kết hợp nhạc đệm.
- Biết hát và thể hiện được các nhân vật trong gia đình khi tham gia trò chơi sắm vai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
3. Bài mới:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Học hát:
Cây gia đình (25 phút)
* Khởi động: 
- Trò chơi “sắm vai” vận động theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh”

	



- GV cho HS nghe bài hát “Ba ngọn nến lung linh” và yêu cầu HS hát theo và thể hiện 3 nhân vật Ba, Mẹ và Con.
- Gọi HS lên thể hiện hát và vận động theo bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – động viên, khen ngợi.
	



- HS lắng nghe theo yêu cầu.


- HS thực hiện.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Hướng dẫn HS quan sát bức tranh và giới thiệu bài mới.

















- Nghe hát mẫu.

	

- GV cho HS quan sát tranh gia đình và hỏi: Bức tranh vẽ gì?
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV giới thiệu: Trong mỗi chúng ta ai cũng có một nơi để về đó là nhà, có những người thân yêu đó là ông bà, ba mẹ, anh chị em…Nơi này luôn cho ta biết bao tình yêu thương, che chở ta trong cuộc sống. Để tỏ lòng biết ơn những người thân này hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một bài hát nói về tình cảm gia đình như thế này đó là bài Cây gia đình, nhạc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp và lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai.
- GV hát mẫu hoặc mở băng bài hát mẫu cho HS nghe 1 lần.
- GV đàn giai điệu cho học sinh nghe 1 lần và yêu cầu HS nhẩm theo.
? Nêu cảm nhận về giai điệu bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tổng kết.
	

- HS quan sát tranh và trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS chú ý lắng nghe.














- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe và nhẩm theo

- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.

	
- GV chia câu (bài hát chia thành 4 câu hát)
- GV đọc mẫu từng câu.

- GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu.
* Lưu ý: đọc phát âm đúng chính tả.
	
- HS theo dõi

- HS đọc từng câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu.

















- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài hát




- Giáo dục HS qua nội dung bài hát.

	
- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu đàn 2 lần cho HS nghe) sau đó hát mẫu và bắt nhịp cho HS hát.
+ Câu 1: Hoa thơm là mẹ. Quả ngọt là con.
+ Câu 2: Lá cành là bố đan che bóng tròn.
+ Hát nối câu 1+2
+ Câu 3: Ông bà là gốc. Rễ ôm đất lành.
+ Câu 4: Rễ bềnh gốc vững. Cả đời thêm xanh.
+ Hát nối câu 3+4
- Hát cả bài.
- GV cho HS hát cả bài kết hợp vỗ tay theo nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV đặt câu hỏi: 
? Trong gia đình, em đã thể hiện tình cảm đối với ông bà, bố mẹ như thế nào? (Yêu thương, lễ phép, vân lời, quí trọng ông bà, cha mẹ)
- GV giúp học sinh hiểu được mối quan hệ gắn bó yêu thương và sự kính trọng của các thành viên trong gia đình.
	
- HS nghe và hát từng câu theo hướng dẫn của GV.

- HS hát câu 1.

- HS hát câu 2.

- HS hát câu 1+2
- HS hát câu 3.

- HS hát câu 4.

- HS hát nối câu 3+4
- HS hát cả bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS trả lời theo hiểu biết.




- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Hát với nhạc đệm:

	- GV mở nhạc đệm và yêu cầu học sinh hát tập thể 1, 2 lần. Khi hát có thể kết hợp vỗ tay hoặc vận động theo ý thích.
- GV khuyến khích HS nhận xét và sửa sai (nếu có)
- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS nhận xét và sửa sai (nếu có)
- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2: 
Vận dụng sáng tạo:
Góc âm nhạc (10’)
+ Trò chơi: Sắm vai

	


- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi bằng cách cho học sinh đóng vai các nhân vật trong gia đình: 
- Mẹ: Hoa thơm là mẹ.
- Con: Quả ngọt là con.
- Bố: Lá cành là bố đan chen bóng tròn.
- Ông, bà: Ông bà là gốc. Rễ ôm đất lành.
- Cả nhà cùng hát: Rễ bền gốc vững. Cây đời thêm xanh.
- Cho HS trao đổi vai nhân vật cho nhau và thực hiện.
- GV gọi nhiều nhóm để các em đều được sắm vai và thể hiện bài hát.
* Lưu ý: có thể hướng dẫn HS hát to – nhỏ luân phiên theo câu hát.
	


- HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn.










- HS thực hiện.

- HS xung phong thực hiện.


	* Vận dụng:. (4’)
	- Gọi HS hát và thể hiện theo ý thích bài hát Cây gia đình và nói về tình cảm của mình đối với các thành viên trong gia đình ở bài tập 2 trang 28 vở bài tập.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tổng kết và tuyên dương.
- Dặn dò học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Khuyến khích HS về nhà hát cho người thân cùng nghe.
	- HS thực hiện theo yếu cầu.




- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 27
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: HÁT: CÂY GIA ĐÌNH
ĐỌC NHẠC: HÁT CÙNG ĐÔ – RÊ – MI – PHA - SON



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:	
- Biết trân trọng, yêu thương gia đình và biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Cây gia đình. 
- Biết hát kết hợp vận động theo nhịp điệu và biết kết hợp một vài động tác minh họa cho bài hát
- Bước đầu đọc được tên nốt và lời ca bài đọc nhạc Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son.
- Bước đầu biết đọc nhạc kết hợp nhạc đệm và vận động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
3. Bài mới:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát
Cây gia đình (15’)
* Khởi động:
- Đưa tranh và đàn giai điệu 1 câu hát trong bài hát Cây gia đình



- Nghe hát mẫu.


- Khởi động giọng.


- Ôn tập bài hát
	



- GV cho quan sát tranh, đàn giai điệu 1 câu hát và hỏi:
? Quan sát bức tranh và nghe giai điệu vừa đàn gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã học?
- GV cho HS nghe lại bài hát mẫu 1 lần và yêu cầu HS nhẩm lại theo bài hát.
- GV đệm đàn theo mẫu và yêu cầu học sinh luyện thanh theo mẫu âm “la”
- GV cho HS hát lại bài hát 1,2 lần theo nhạc đệm.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có)
- GV cho HS hát bài hát bằng nhiều hình thức đơn ca/ song ca/ tốp ca, kết hợp với gõ đệm.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, khen ngợi động viên.
	



- HS nghe và quan sát.

- HS trả lời.
+ Cây gia đình.


- HS nghe lại bài hát và nhẩm theo.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS hát bài hát theo nhạc đệm.
- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS thực hiện.



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.
- GV hướng dẫn hát kết hợp động tác minh họa cho bài hát

	

- GV hướng dẫn các động tác minh họa cho bài hát:
+ Hoa thơm là mẹ: Hai bàn tay chụm lại hình bông hoa.
+ Quả ngọt là con: Khum tròn hai bàn tay giống như quả.
+ Lá cành là bố đan che bóng tròn: Hai tay đưa chụm tròn cao lên đầu như tán cây.
+ Ông là là gốc, rễ ôm đất lành: Hai tay đưa xuống dưới, cánh tay đặt chéo sang hai bên hông, úp bàn tay xuống và duỗi cong ngón lên.
+ Rễ bền gốc vững, cây đời thêm xanh: Hai bàn tay ngữa lên, đưa dẫn lên cao như đang nâng đỡ.
- GV yêu cầu HS hát và kết hợp vận động minh họa.
- GV yêu cầu HS thực hiện bằng nhiều hình thức: Cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương
- GV khuyến khích HS đưa ra các cách thể hiện vận động minh họa khác.
	

- HS quan sát, làm theo và ghi nhớ.

















- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS thực hiện.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thể hiện ý tưởng (nếu có)

	Hoạt động 2: 
Đọc nhạc
Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son. (20 phút)
*Giới thiệu:
- Trò chơi: “Những phím đàn vui nhộn”











- Giới thiệu.
	




- GV yêu cầu 5 HS xung phong lên bảng, mỗi bạn mang tên 1 phím đàn Đô – Rê – Mi – Pha – Son. GV đọc đến phím đàn tên gì thì bạn đó nhún xuống 1 cái và đứng lên. 
* Lưu ý: Đọc giai điệu Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son để HS hình dung lại giai điệu bài đọc nhạc vừa học.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
? 2 người bạn mới của Đô – Rê – Mi là ai?
+ GV đàn và giới thiệu cho HS đây là hai bạn mới  đến với  bạn Đô Rê Mi.
- Giới thiệu 5 nốt nhạc Đô – Rê – Mi – Pha – Son.
	




- HS nghe hướng dẫn và xung phong lên chơi trò chơi.




- HS cảm nhận và hình dung lại giai điệu bài đọc nhạc.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời

- HS nghe GV hướng dẫn và ghi nhớ.

- HS lắng nghe.

	* Nghe mẫu.
- Nghe mẫu bản nhạc.






- Cảm nhận về giai điệu
	
- GV đàn và đọc hoặc mở File âm thanh cho HS nghe mẫu lần 1.
- GV cho học sinh nghe giai điệu 1 lần (chỉ  vào các nốt  nhạc khi giai điệu vang lên), và yêu cầu HS nhẩm theo
? Trong bài đọc nhạc nốt nào ngân dài hơn?
? Nêu cảm nhận về giai điệu bài đọc nhạc.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS lắng nghe.
.

- HS lắng nghe và nhẩm theo.


- HS trả lời.

- HS trả lời bằng cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca và tên nốt.
- Đọc tên nốt và lời ca.



- Đọc tên nốt.











- Ghép lời ca.
	
- GV chỉ từng nốt đọc và cho HS đọc theo tên nốt và lời ca.
- Hướng dẫn HS đọc theo tiết tấu.
- GV đàn và đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.
+ Đọc tên nốt và bắt nhịp cho HS đọc câu 1.
[image: ]
+ Đọc tên nốt và bắt nhịp cho HS đọc câu 2.
[image: ]
+ Cho HS đọc tên nốt cả bài.
- GV đàn và hướng dẫn ghép lời ca từng câu và cả bài.
- GV cho HS đọc tên nốt và ghép lời ca cả bài.
- GV cho HS luyện đọc theo: dãy – tổ – cá nhân.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
	
- HS đọc theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện.

- HS đọc theo hướng dẫn.


- HS đọc câu 1



- HS đọc câu 2	



- HS đọc cả bài.
- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)

	* Đọc nhạc kết hợp vận động.

	- GV hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp vỗ tay và dậm chân theo SGK.
- GV làm mẫu và bắt nhịp cho HS đọc nhạc và ghép lời ca kết hợp vận động dậm chân và vỗ tay.
[image: ]
- GV yêu cầu HS thực hiện bằng nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS thực hiện.






- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc nhạc kết hợp với nhạc đệm.
- GV hướng dẫn HS đọc nhạc với nhạc đệm.

- GV đọc nhạc với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.



	

- GV đọc và làm mẫu.
- GV cho HS đọc nhạc theo nhạc đệm 1, 2 lần.
- GV cho HS đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách.
- GV khuyến khích HS tự nhận xét/ nhận xét các bạn.
- GV chốt các ý kiến ( sửa sai - nếu cần)
- GV nhận xét – khen HS.
	

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

- HS đọc theo yêu cầu.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Vận dụng:. (4’)
	- GV yêu cầu HS hát và vận động theo hình bài Cây gia đình ở bài tập 1 trang 28 vở bài tập
- Yêu cầu HS tô hoàn chỉnh các nốt nhạc theo mẫu ở bài tập 3 trang 29 vở bài tập.
- GV yêu cầu HS tự luyện tập, thể hiện và chia sẻ với người thân và các bạn.
	- HS thực hiện.



- HS thực hiện tô vào vở bài tập.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.



* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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TUẦN 28
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ĐỌC NHẠC: HÁT CÙNG ĐÔ – RÊ – MI – PHA – SON
NGHE NHẠC: BÀI HÁT: CON CHIM VÀNH KHUYÊN


  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS sự yêu quý, kính trọng và lễ phép đối với những người lớn tuổi.
- Biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật.
2. Năng lực: 
- Biết đọc bài đọc nhạc Đô – Rê – Mi kết hợp vận động theo nhịp. Cảm nhận được sự tương quan về cao độ giữa các nốt.
- Biết sơ lược về tác giả, tác phẩm Con chim Vành Khuyên.
- Học sinh cảm nhận được không khí vui tươi qua nội dung của bài hát con chim vành khuyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1:  
Ôn tập đọc nhạc:
Hát cùng Đô -  Rê - Mi - Pha – Son (15’)
* Khởi động:
- Trò chơi: 
“Những nốt nhạc vui”















- Ôn tập đọc nhạc:

	




- GV tổ chức và phổ biến luật chơi trò chơi “Những nốt nhạc vui”: 
+ Gọi 5 học sinh lên bục và giao cho mỗi bạn 1 tên nốt. Quản trò gọi tên nốt nào thì HS mang tên nốt đó bước lên 1 bước và lùi xuống lại. (Đọc theo giai điệu bài đọc nhạc “Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son” để học sinh nhớ lại. Tốc độ trò chơi có thể tăng dần).
+ Ai thua sẽ bị loại, người còn lại sẽ là người chiến thắng.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – đánh giá và tuyên dương.
- GV cho HS nghe lại giai điệu bài đọc nhạc “Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son” 1 lần.
- Đàn giai điệu và bắt nhịp cho HS đọc. 
- GV Đặt câu hỏi: Trong bài nhạc em thấy các nốt nhạc nào đọc nhanh hơn?


- Yêu cầu HS Nhận xét.
- GV nhận xét - tuyên dương.
	




- Quan sát, lắng nghe 


- HS thực hiên trò chơi như hướng dẫn.









- HS nhận xét.
- Lắng nghe, trả lời.

- HS lắng nghe và nhẩm lại giai điệu.

- HS đọc nhạc.

- HS trả lời
+ Dòng 1: Đô- Rê, Mi - Pha.
+ Dòng 2: Son - Pha, Mi- Rê.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp.
- Hát kết hợp vỗ tay.








- Hát kết hợp vận động theo nhịp.
	

- Hướng dẫn HS vừa đọc vừa kết hợp với vỗ tay.
+  Đưa tay dần lên khi đọc câu 1 (Giai điệu đi lên).
+ Đưa tay dần xuống khi đọc câu 2 (Giai điệu đi xuống).
- GV đàn giai điệu cho HS nghe từng câu và thực hiện nhiều lần cho nhuần nhuyễn.
- Hướng dẫn HS Thực hiện nghiêng người khi đọc (Có thể nghiêng người sang trái khi đọc câu1, nghiêng người sang phải khi đọc câu 2).
- Gọi HS biểu diễn trước lớp.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- Nhận xét tuyên dương và giúp đỡ các em thực hiện chưa tốt.
	

- Nghe và thực hiện như hướng dẫn.




- HS thực hiện.


- Thực hiện như hướng dẫn.




- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	Hoạt động 2: 
Nghe nhạc: 
Bài hát: “Con chim vành khuyên” (20’)
* Giới thiệu tác giả - tác phẩm.





- Giới thiệu tác giả.






- Giới thiệu tác phẩm.

	



- Giới thiệu một số hình ảnh, video đã chuẩn bị và có thể đặt một số câu hỏi:
+ Bức tranh, video các em vừa xem có những hình ảnh gì?
+ Em thích hình ảnh nào nhất? Vì Sao?
- Giới thiệu sơ lược về Nhạc sĩ Hoàng Vân. (Hoàng Vân là nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc cho thiếu nhi như Em yêu trường em, Mùa hoa phượng đỏ, bảy sắc cầu vồng, Con Chim vành khuyên...)
- Hướng dẫn HS quan sát bài hát.
 + GV đọc và khuyến khích HS đọc lời ca. (2 lần)
+ Đặt một số câu hỏi về nội dung bài hát (VD: Bài hát nói về loài vật nào? Có bao nhiêu loài chim? Đó là những loài chim nào?,...)
- Nhận xét, tuyên dương.
	



- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

+ Trả lời theo hiểu biết

+ Trả lời theo cảm nhận

- HS lắng nghe.






- Lắng nghe và thực hiện.

+ Đọc lời ca theo hướng dẫn.
+ Trả lời theo hiểu biết.





- Lắng nghe, ghi nhớ.

	* Nghe bài hát.












	- GV đàn, hát hoặc có thể mở mp3/ mp4 cho HS nghe lần thứ nhất.
? Nêu cảm nhận về giai điệu của bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV tổng kết – nhận xét.
- GV hướng dẫn cho HS vừa nghe vừa vận động tại chỗ theo nhịp điệu bài hát. 
- GV có thể gợi ý cho HS sắm vai nghe và hát các câu hát có lời chào theo kiểu đối – đáp.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
- Gv đặt một số câu hỏi gợi mở
+ Bài hát có nhịp điệu nhanh hay chậm?
+ Bài hát vui hay buồn?
+ Em thích nhất câu nào trong bài hát?
+ Em có yêu mến chú chim vành khuyên trong bài hát không? Vì sao?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- Lắng nghe


- HS trả lời.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Vừa nghe vừa vỗ tay, nghiêng đầu, nhún vai...

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét.
- Lắng nghe và sửa sai (nếu có).
- Lắng nghe, trả lời.
+ Trả lời theo hiểu biết.

+ Trả lời theo cảm nhận.
+ Trả lời theo cảm nhận

+ Trả lời theo cảm nhận.

 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Liên hệ giáo dục
	- GV HS phải luôn biết yêu quý, kính trọng, lễ phép đối với những người lớn tuổi thông qua lời chào.
- Biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật, đặc biệt là các loài chim.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ


- HS lắng nghe và ghi nhớ


	* Vận dụng:. (4’)
	- GV yêu cầu HS đọc lại bài đọc nhạc và dùng nhạc cụ tự chế để gõ đệm theo hình ở bài tập 4 trang 30 vở bài tập.
- GV yêu cầu HS đọc hoặc hát lại các câu chào trong bài Con chim vành khuyên và tô màu vào bức tranh ở bài tập 5 trang 30 vở bài tập.
? Qua bài hát Con chim vành khuyên em rút ra bài học gì? (ở bài tập 7 tranh 30 vở bài tập).
- Dặn dò học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Khuyến khích HS về nhà hát cùng người thân.
	




- HS thực hiện.




- HS thực hiện.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 29
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: VẬN DỤNG SÁNG TẠO: GÓC ÂM NHẠC
HÁT: CÂY GIA ĐÌNH



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục tình yêu thương, chia sẻ của các em đối với gia đình, người thân.
- Giáo dục bảo vệ môi trường nước qua trò chơi “Mưa rơi”
2. Năng lực:
- Bước đầu biết cảm nhận được các yếu tố trong âm nhạc như cao – thấp, dài – ngắn, to – nhỏ thông qua việc được nghe, hát và vận động.
- Biết trình diễn bài hát kết hợp nhạc cụ gõ đệm thông qua trò chơi: Ban nhạc “Những người bạn”.
- Biết hát bài hát Cây gia đình kết hợp vận động phụ họa theo hình thức sắm vai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (thời gian)
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	Hoạt động 1: 
Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc (20’)
* Khởi động:
- Nghe thấu đoán tài
	



- GV cho HS nghe âm thanh (tiếng mưa) và đoán tên.
	



- HS lắng nghe và trả lời.

	* Nghe nhạc, hát và vận động theo ý thích.




























- Liên hệ giáo dục.
	- Giới thiệu chung về trò chơi Mưa rơi
- Yêu cầu mỗi HS tự đọc lời ca của từng dòng.




- GV bắt nhịp cho HS đọc lời ca câu nhạc (2-3 lần) và hướng dẫn thể hiện sắc thái, tiết tấu.
- GV đệm đàn, hát/ CD/ đàn giai điệu…
- GV cùng hát với HS từng nét nhạc và nối tiếp thành câu.
- GV bao quát lớp, hỗ trợ giúp đỡ các em thể hiện cảm xúc qua các động tác, điệu bộ.



? Nét nhạc nào thể hiện sự cao – thấp, to – nhỏ.
? Khoảng cách giữa các nét nhạc như thế nào ?
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và sửa sai, nhắc nhở (nếu cần) 
- GV chia 2 nhóm và hướng dẫn để 2 nhóm thể hiện tiếng mưa rơi.
- GV chia sẻ trao đổi về vai trò của nước và bảo vệ môi trường nước gắn với đời sống.
	- Lắng nghe luật chơi, thực hiện trả lời câu hỏi.
- Đọc lời ca và nhớ lại hình ảnh các giọt mưa rơi khi trời mưa (Khi mưa to, mưa nhỏ, âm thanh giọt mưa khi rơi vào mái tôn, hiên nhà....)
- Đọc lời ca như hướng dẫn và thể hiện sắc thái to, nhỏ, thể hiện tiết tấu.
- Lắng nghe

- Nghe và thực hiện như hướng dẫn.
- Hát, thể hiện cảm xúc của mình qua động tác, điệu bộ, vận động theo nhịp (Có thể thực hiện theo các nhân, theo nhóm)
- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)
- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


	* Trò chơi : Ban nhạc Những người bạn.
- Hướng dẫn trò chơi.
	

- Chia nhóm, phân công các nhóm sử dụng nhạc cụ đệm:
+ Nhóm 1: Trống con
+ Nhóm 2: Thanh phách
- Đệm đàn, yêu cầu từng nhóm hát lại các câu hát được phân công (2-3 lần).
- GV hướng dẫn 2 nhóm hát và gõ đệm cho khớp nhau lưu ý nhắc HS hát vừa phải và thể hiện tình cảm khi hát.
+ Gọi các nhóm biểu diễn trước lớp, luân phiên thực hiện cho nhuần nhuyễn.
- Bao quát lớp, nhắc HS thực hiện nghiêm túc, động viên, giúp đỡ kịp thời.
	

- Thực hiện


- Chia nhóm theo sự phân công của giáo viên hoặc tự chọn.

-  Lắng nghe và quan sát các bạn cùng gõ để các tiếng gõ đồng đều. Nhớ thể hiện tình cảm khi hát.
- Luân phiên biểu diễn theo yêu cầu.

- Lắng nghe và thực hiện

	Hoạt động 2: 
* Ôn tập bài hát:(15’)
Cây gia đình
- Sắm vai và hát.

	


- GV nêu nhiệm vụ: chia nhóm ngẫu nhiên, một nhóm 5 HS đóng vai Ông, bà, cha, mẹ và các con. Đến câu hát nói về ai thì người đó hát, câu cuối cùng cả nhà cùng hát.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thể hiện tốt, động viên các nhóm chưa tốt.
- Khuyến khích HS hát tặng cho người thân bài hát Cây gia đình.
	


- Thực hiện như hướng dẫn khi hát nên kết hợp với vận động theo nhạc.




- HS lắng nghe.

	* Vận dụng. (4’)
	- GV yêu cầu HS hát và gõ đệm bài Cây gia đình.
- Cả lớp cùng hát và gõ đệm theo trò chơi: Ban nhạc “Những người bạn”
- GV yêu cầu HS tự luyện tập, thể hiện và chia sẻ với người thân và các bạn. 
	- HS thực hiện.

- HS thực hiện.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________


TUẦN 30
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC:  HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp.
2. Năng lực:
- Học sinh nhớ được tên, hát rõ lời ca và đúng theo giai điệu bài hát Ngôi sao lấp lánh.
- Bước đầu biết cảm nhận được tính chất nhịp nhàng, vui tươi của giai điệu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Học hát: 
Ngôi sao lấp lánh 
(24’)
* Khởi động:
- Tổ chức trò chơi “Ngôi sao may mắn”
	




- GV hướng dẫn HS hát to dần hoặc nhỏ dần khi người đi tìm ngôi sao may mắn đến gần hoặc đi xa người đang giữ ngôi sao.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	




- HS lắng nghe và chơi trò chơi.


- HS lắng nghe.

	* Giới thiệu và nghe hát mẫu:
- Giới thiệu bài.








- Nghe hát mẫu.

	

- GV cho HS quan sát ngôi sao may mắn và hỏi.
? Các em đã từng ngắm sao chưa?
- GV tổng hợp và giới thiệu hình ảnh bầu trời đêm hè với những ngôi sao lấp lánh như những ước mơ trong sáng của tuổi học trò.
- GV hát mẫu hoặc mở băng cho HS nghe 1 lần.
- Đàn giai điệu (bằng tiếng chuông) cho học sinh nghe một lần và yêu cầu HS nhẩm theo giai điệu bài Gà gáy.
? Cảm nhận về giai điệu bài hát?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và đánh giá.
	

- HS quan sát và trả lời.


- HS chú ý lắng nghe.




- HS nghe, cảm nhận.

- HS lắng nghe và nhẩm theo giai điệu.


- HS nêu cảm nhận.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Đọc lời ca:
- Hướng dẫn đọc lời ca.


	
- GV chia câu (bài hát chia thành 6 câu hát ngắn)
- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.
- GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu bài hát 
+ GV gợi ý để HS nhận biết cả bài có tiết tấu giống nhau.
	


- HS đọc từng câu theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS nhận biết và ghi nhớ.

	* Tập hát:
- Hướng dẫn hát từng câu.

	
- GV Hát và đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 1, 2 lần cho HS nghe) sau đó bắt nhịp cho HS hát.
+ Câu 1: Này vì sao kia lấp lánh ơi.
+ Câu 2: Sao tôi không biết tên của bạn.
+ Hát nối câu 1+2
+ Câu 3: Trên cao bay xung quanh thế gian.
+ Câu 4: Như viên kim cương xinh giữa trời.
+ Hát nối câu 3+4
+ Câu 5: Này vì sao kia lấp lánh ơi.
+ Câu 6: Sao tôi không biết tên của bạn.
+ Hát nối câu 5+6
- Hát cả bài.
- GV nhắc nhở HS phát âm mềm mại, thể hiện tính chất thiết tha, trong sáng của giai điệu.
* Lưu ý: lỗi phát âm và điều chỉnh hơi thở.
	
- HS nghe và hát từng câu theo hướng dẫn của GV.

- HS hát câu 1.

- HS hát câu 2.

- HS hát câu 1+2.
- HS hát câu 3.

- HS hát câu 4.

- HS hát nối câu 3+4.
- HS hát câu 5.

- HS hát câu 6.

- HS hát câu 5+6.
- HS hát cả bài.
- HS lắng nghe và thực hiện.


- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)

	- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài hát.




- Liên hệ giáo dục.

	- GV đặt câu hỏi: 
+ Hãy nói về ước mơ của em?

+ Vì sao em nghĩ về điều ấy?
- GV gợi mở để HS mạnh dạn trình bày.
- GV giáo dục HS ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp.
+ GV tạo niềm tin cho HS về ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu các em luôn cố gắng.
	
- HS trả lời theo sở thích.
- HS trả lời.


- HS nghe và ghi nhớ.

- HS nghe và ghi nhớ.


	* Hát với nhạc đệm.

	- GV cho HS hát theo nhạc đệm.
- GV cho HS luyện hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: Hát dãy – tổ – cá nhân.
- GV khuyến khích HS nhận xét và sửa sai (nếu cần)
- GV nhận xét.
	- HS thực hiện.

- HS hát vỗ tay, gõ đệm theo nhạc: dãy – tổ – cá nhân.
- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS điền các chữ cái còn thiếu để hoàn chỉnh lời Việt bài hát Ngôi sao lấp lánh ở bài tập 1 trang 75 vở bài tập.
- Nhắc nhở HS luyện tập bài hát và chia sẻ ước mơ cho người thân trong gia đình.
	- Cho HS xung phong điền chữ cái còn thiếu.


- HS lắng nghe và ghi nhớ


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TUẦN 31
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: NHẠC CỤ TRAI – EN – GÔ ( Trianggle)


                                          
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Giáo dục HS nuôi dưỡng và luôn cố gắng cho ước mơ của mình.
2. Năng lực:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Ngôi sao lấp lánh.
- Biết hát kết hợp vận động theo nhịp điệu của bài hát bằng nhiều hình thức Đơn ca, song ca, tốp ca, ... 
- Biết sơ lược về tên, các bộ phận của nhạc cụ Trai-en-gô.
- Bước đầu biết sử dụng Trai-en-gô gõ theo hình tiết tấu và gõ đệm cho bài Ngôi sao lấp lánh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
    1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát:
Ngôi sao lấp lánh (9’)
* Khởi động:
- Trò chơi “Mảnh ghép vui nhộn”






- Cho nghe hát mẫu lại bài hát.
	



- GV chia nhóm cho học sinh chơi ghép tranh (hình ảnh các bạn đang ngắm sao theo chủ đề). Đội nào ghép nhanh và đúng nhất sẽ dành chiến thắng.
? Bức tranh vừa ghép làm các em liên tưởng đến nội dung bài hát nào mà chúng ta đã học?
 - GV cho HS nghe lại bài hát mẫu 1 lần để học sinh nhớ lại giai điệu.
- GV cho HS hát lại bài hát 1,2 lần.
- GV nhận xét, khen ngợi động viên, sửa sai.
	



- HS lắng nghe và chơi trò chơi.



- HS trả lời.


- HS nghe và nhẩm theo bài hát.

- HS thực hành.

- HS lắng nghe và sửa sai (nếu có)

	* Hát với nhạc đệm.
	- GV đệm đàn hoặc mở nhạc beat mẫu, yêu cầu HS hát.
- Yêu cầu HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
* Lưu ý: HS thể hiện được cách hát liền giọng, phát âm nhẹ nhàng, thể hiện được sắc thái to nhỏ nhịp nhàg theo nhịp điệu của bài hát.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe và thể hiện cho đúng theo yêu cầu.

	* Hát kết hợp vận động theo nhịp điệu.
- Hướng dẫn hát kết hợp vận động phụ họa.













	

- GV chia lớp thành các nhóm để các em tự trao đổi và đưa ra ý tưởng động tác minh họa theo nhịp điệu của bài.
- GV mời các nhóm chia sẻ trình bày động tác của nhóm 
- GV cho HS lên trình bày với nhiều hình thức, đơn ca, song ca, tốp ca, ...
- GV sửa sai và động viên các nhóm thực hiện tốt phần trình bày, thể hiện được cảm xúc qua nét mặt, điệu bộ, động tác.
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét – đánh giá.
	

- Các nhóm trao đổi, tìm động tác minh họa


- Các nhóm trình bày và nhận xét.
- HS trình bày


- HS lắng nghe và ghi nhớ.


- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	- Cảm nhận về giai điệu bài hát.
	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận giai điệu. 
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
	- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: 
Nhạc cụ: Trai-en-gô (25 phút)
* Giới thiệu Trai-en-gô 
	


- GV cho quan sát nhạc cụ.
? Nhạc cụ có hình gì?
 - GV giới thiệu về nhạc cụ Trai-en-gô: 
+ Hình dáng
+ Chất liệu
+ Cách chơi
+ Chức năng
	


- HS quan sát và trả lời theo hiểu biết.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


	* Gõ theo hình tiết tấu.
- Gõ theo mẫu tiết tấu.
	
- GV gõ mẫu theo hình tiết tấu:
[image: ]
- GV hướng dẫn HS gõ theo hình tiết tấu.
- GV cho HS luyện tập gõ tập thể, nhóm, cá nhân.
- GV lưu ý và sửa sai cho HS khi gõ (nếu có).
	
- HS lắng nghe.



- HS tập gõ Trai-en-gô theo hình tiết tấu.
- HS luyện tập tập thể, nhóm, cá nhân.
- HS sửa sai (nếu có)


	* Gõ đệm cho bài hát: Ngôi sao lấp lánh.
- Hát và gõ Trai-en-gô cho bài hát Ngôi sao lấp lánh.

	

- GV hát và gõ Trai-en-gô làm mẫu.
[image: ]
- GV hướng dẫn HS hát và gõ Trai-en-gô đệm cho bài hát theo từng câu, ghép câu và cả bài.
- GV cho HS luyện tập gõ Trai-en-gô với các hình thức: tập thể, nhóm, đôi bạn, cá nhân.
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV tổng kết – nhận xét.
	

- HS nghe và quan sát





- HS hát và tập gõ Trai-en-gô theo yêu cầu của GV
- HS luyện tập gõ Trai-en-gô theo các hình thức.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe

	* Vận dụng:













	- GV đặt câu hỏi ở bài tập 2 trang 31 trong vở bài tập.
? Hãy nói về cách gõ nhạc cụ Trai-en-gô?
+ Yêu cầu HS nhận xét
+ GV nhận xét, tuyên dương
- GV cho HS sử dụng Trai-en-gô hoặc các loại nhạc cụ tự chế để luyện tập gõ đệm cho bài hát Ngôi sao lấp lánh ở bài tập 3 trang 32 vở bài tập.
- GV khuyến khích HS tự tập luyện thêm phần gõ đệm Trai-en-gô kết hợp động tác biểu cảm đệm cho bài hát
	

- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thực hiện.




- HS lắng nghe và luyện tập thêm.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 32 + 33
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ÔN TẬP CUỐI NĂM
SỐ TIẾT: 02      

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách khách quan và tích cực.
2. Năng lực:
- Biết gõ theo các mẫu tiết tấu theo nhiều hình thức khác nhau.
- Biết đọc và thể hiện sắc thái to – nhỏ khi đọc bài đọc nhạc Hát cùng Đô – Rê- Mi – Pha – Son.
- HS nhận biết được bài hát thông qua trò chơi quan sát tranh.
- Học sinh biết trình diễn và sử dụng nhạc cụ đệm hát cho các bài hát.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Gõ theo mẫu tiết tấu
(10 phút)
* Khởi động: 
Trò chơi: 
“Nghe giỏi gõ tài”
(Nhằm phát triển khả năng nghe và thể hiện gõ tiết tấu của HS).
	




- GV gõ các mẫu tiết tấu tự chọn và yêu cầu HS xung phong gõ lại.
* Lưu ý: Độ khó tiết tấu tăng dần.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	




- HS lắng nghe và gõ lại.



- HS nhận xét 
- HS lắng nghe.

	* Gõ theo mẫu tiết tấu
	- GV cho HS quan sát hai mẫu tiết tấu ở SGK.
- GV gõ mẫu tiết tấu 1 cho HS nghe 1,2 lần.
[image: ]
- Yêu cầu HS gõ theo.
- GV cho HS thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
- GV gõ mẫu tiết tấu 2 cho HS nghe 1,2 lần.
[image: ]
- Yêu cầu HS gõ theo.
- GV cho HS thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.
* Lưu ý: Tốc độ tăng dần
	- HS quan sát.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.



- HS gõ theo tiết tấu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.



- HS gõ theo tiết tấu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lưu ý và thực hiện theo.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài đọc nhạc
Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son
 (10 phút)


















	

- GV yêu cầu HS đọc bài đọc nhạc theo hình thức sau:
+ đọc to – đọc nhỏ.
[image: ]
- GV chia nhóm, các nhóm thống nhất với nhau cách đọc với yêu cầu nêu trên.
- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét và lưu ý khi đọc thể hiện được các sắc thái âm nhạc.
- GV nhắc nhở HS điều tiết hơi thở, âm thanh thể hiện đúng sắc thái to, nhỏ theo yêu cầu.
* Lưu ý: khi đàn GV cần thể hiện rõ sắc thái to nhỏ để HS cảm nhận và thực hiện theo.
	

- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu GV đưa ra.
- HS thực hiện.






- HS chia nhóm, thống nhất cách đọc và thực hành theo yêu cầu.
- HS nhận xét.
- HS lưu ý.


- HS ghi nhớ và thực hiện.


	Hoạt động 3: 
Xem tranh và kể lại tên bài hát
(10’)
* Khởi động: 
- Trò chơi: 
“Bức tranh bí ẩn”


	





- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi khởi động.
+ Chia lớp thành 2 đội
+ GV sẽ mở giai điệu bài hát Gà gáy cho học sinh nghe và thực hiện ghép tranh “chủ đề dân ca” lên bảng. Sau khi kết thúc bài hát đội nào hoàn thiện bức tranh đúng và xong trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- GV Yêu cầu các nhóm lên vị trí và phát lệnh chơi trò chơi.
- GV mời học sinh nhận xét 2 bức tranh 2 đội vừa thực hiện ghép.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- HS lắng nghe và ghi nhớ luật chơi.








- HS chơi trò chơi.

- HS nhận xét.


- HS chú ý lắng nghe

	- Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề đã học:
	- GV cho HS quan sát tranh vừa ghép.
? Nhìn vào tranh và cho biết em liên tưởng đến bài hát nào mà em đã học.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV cho HS tiếp tục quan sát tranh các chủ đề 5,7,8 và nhận biết.
+ Tranh 2: Ngôi sao lấp lánh.
+ Tranh 3: Xúc xắc xúc xẻ
+ Tranh 4: Cây gia đình
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn HS chia nhóm để HS trình bày lại các bài hát đã học bằng nhiều hình thức đơn ca/ song ca/ tốp ca/ ... kết hợp gõ đệm hoặc vận động minh họa.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm/ cá nhân.
	- HS quan sát tranh.

- HS trả lời.
+ Gà gáy

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.






- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- Thực hiện chia nhóm và trình bày.




- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	Hoạt động 4: 
Trình diễn bài hát:
- Hát kết hợp nhạc cụ đệm.




















- Trình diễn bài hát
		

- GV chia 4 nhóm 
+ Nhóm 1: gõ đệm thanh phách.
+ Nhóm 2: gõ đệm trai-en-gô
+ Nhóm 3: gõ đệm trống con
+ Nhóm 4: hát và vận động minh họa.
- GV hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ bằng nhiều cách khác nhau.
* Ví dụ:
[image: ]
   ...........
- GV hướng dẫn HS sử dụng các âm hình hình tiết tấu khác để đệm cho bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá.
- GV yêu cầu HS trình diễn bài hát mình yêu thích và tự tin nhất kết hợp vận động minh họa bằng nhiều hình thức khác nhau như đơn ca/ song ca/ tốp ca/ ...
- Khuyến khích HS thể hiện ý tưởng cá nhân và lưu ý hát đúng nhạc đệm và thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài hát.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét – đánh giá và điều chỉnh ý tưởng (nếu có).
	

- HS lắng nghe.






- HS thực hiện theo yêu cầu.







- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo ý thích.




- HS lưu ý và thể hiện ý tưởng cá nhân.



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).

	* Vận dụng:
	- GV yêu cầu HS đọc và thể hiện câu nhạc theo kí hiệu bàn tay ở bài tập 6 trang 34 vở bài tập.
- Yêu cầu HS đọc và vận động theo hình ở bài tập 7 trang 35 vở bài tập.
- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Khám phá ô chữ” điền tên 4 bài hát đã học vào các dòng ô vuông cho phù hợp theo bài tập số 4 trang 33 vở bài tập.
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” theo yêu cầu quan sát và viết tên bài hát vào dưới mỗi bức tranh theo bài tập 5 trang 34 vở bài tập.
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
	- HS thực hiện.



- HS thực hiện.


- HS thực hiện chơi trò chơi. 




- HS thực hiện chơi trò chơi. 



- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.	


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
TUẦN 34 + 35
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN HỌC: ÂM NHẠC         
TÊN BÀI HỌC: ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM
SỐ TIẾT: 02

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phẩm chất:
- Biết nhận xét và đánh giá đồng đẳng về các phần trình diễn của bạn bè một cách khách quan và trung thực.
- Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
2. Năng lực:
- Biết tự lựa chọn và trình bày được nội dung mà mình yêu thích.
- Biết trình bày các bài hát, các bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, vận động minh họa, ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Thiết bị:
- Máy tính, ti vi 
2. Học liệu:
-  Giáo án Power Point, sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Đan xen trong tiết học
2. Khám phá:
	Nội dung (Thời lượng)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: 
Đánh giá cuối HK I
(20 phút)
* Khởi động:
- Trò chơi 
“Giai điệu vui”
	



- GV Đàn cho HS một giai điệu bất kì và yêu cầu HS thể hiện lại theo mẫu âm “la” với nhiều hình thức khác nhau như: cá nhân/ tổ/ cả lớp.
* Lưu ý: Giai điệu có độ khó tăng dần.
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	



- HS lắng nghe và thực hành theo yêu cầu.



- HS lưu ý.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	* Tiêu chí đánh giá:
- GV nêu tiêu chí đánh giá.
	
- GV nêu khi đánh giá dựa vào tiêu chí của khung năng lực để HS biết.
* Mức độ 1: Biết
+ Biết/ nhớ/ nhận ra nói được tên tác giả và tên của bốn bài hát: Xúc xắc xúc xẻ, Cây gia đình, Gà gáy, Ngôi sao lấp lánh.
+ Đọc đúng tên nhạc cụ thanh phách, trai- en- gô
+ Đọc được tên các nốt nhạc trong bài đọc nhạc Hát cùng Đô- Rê- Mi- Pha- Son.
* Mức độ 2: Hiểu
+ Hiểu được nội dung, hát được 4 bài hát (nêu trên) và thể hiện được theo tính chất của từng bài.
+ Cảm nhận được độ cao- thấp, dài- ngắn, to- nhỏ; Biết vận dụng trong hát, đọc nhạc, trò chơi âm nhạc.
+ Đọc được giai điệu và thể hiện sắc thái bài đọc nhạc Hát cùng Đô- Rê- Mi- Pha- Son.
Với các yêu cầu: Đọc to câu 1 và đọc nhỏ câu 2; Đọc và kết hợp gõ đệm.
+ Thực hành gõ trống con/ thanh phách/ vận động theo nhịp điệu bài hát/ đọc nhạc.
* Mức độ 3: Vận dụng – sáng tạo.
+ Thể hiện được tính chất âm nhạc và sắc thái của từng bài hát, khi trình bày có sáng tạo, nét mặt biểu cảm, động tác cơ thể.
+ Biết dùng nhạc cụ/ vận động / đạo cụ,... thực hiện hỗ trợ để phần trình diễn thêm sinh động, hiệu quả.
+ Đọc và thể hiện được tính chất âm nhạc của bài đọc nhạc Hát cùng Đô- Rê- Mi- Pha- Son. Biết kết hợp gõ đệm với các hình thức theo phách/ nhịp/ vận động theo nhạc. 
+ Biết diễn đạt để thể hiện các ý tưởng có khả năng giao tiếp tự tin khi tương tác với GV và các bạn.
+ Biết phân công nhóm, hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành các nhiệm vụ chung.
	
- HS lắng nghe, lưu ý và ghi nhớ các tiêu chí đánh giá theo khung năng lực.


	* Tiến hành kiểm tra – đánh giá:
- Trình diễn bài hát.






















- Trình diễn đọc nhạc.












- Trình diễn nhạc cụ











	

- GV tiến hành kiểm tra và hướng dẫn HS có thể lựa chọn một trong các nội dung sau:
- Trình bày một trong các bài hát: 
+ Xúc xác xúc xẻ
+ Gà gáy
+ Cây gia đình
+ Ngôi sao lấp lánh.
=> Với các yêu cầu: kết hợp vỗ tay/ gõ đệm theo nhịp/ vận động minh họa theo nhịp điệu bài hát (khuyến khích các em sử dụng các đạo cụ như: trống con, thanh phách,nhạc cụ tự chế, ...)
- GV gọi HS lên trình bày bằng nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm. 
- Yêu cầu HS nhận xét – đánh giá các phần trình diễn.
- GV nhận xét, đánh giá phần trình diễn.
- GV yêu cầu HS trình bày bài đọc nhạc: Hát cùng Đô- Rê- Mi- Pha- Son với yêu cầu:
+ Đọc to – nhỏ (đọc to câu 1 và đọc nhỏ câu 2)
+ Đọc và kết hợp với gõ đệm (nhạc cụ tự chọn)
+ Đọc và kết hợp vận động minh họa. 
- Gọi HS trình diễn
- Yêu cầu HS nhận xét – đánh giá phần trình diễn của bạn.
- GV nhận xét và đánh giá.
- GV yêu cầu HS nhận biết, nêu tên và hình dáng nhạc cụ thanh phách và trai-en-gô.
+ Yêu cầu HS sử dụng thanh phách hoặc trai-en-gô gõ đệm cho bài hát hoặc bài đọc nhạc đã lựa chọn.
- GV gọi HS lên kiểm tra bằng nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm.
- Yêu cầu HS nhận xét và đánh giá đồng đẳng.
- GV nhận xét và đánh giá phần trình diễn của học sinh.
	

- HS theo dõi và lựa chọn nội dung yêu thích để trình bày.













- HS trình diễn bài hát.


- HS nhận xét – đánh giá đồng đẳng.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và trình bày nội dung kiểm tra đã lựa chọn.






- HS trình bày.
- HS nhận xét – đánh giá đồng đẳng.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.


- HS trình bày.






- HS nhận xét và đánh giá bạn.
- HS lắng nghe.


	* Vận dụng::
	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở bài tập 8 trang 35 vở bài tập.
? Trong các bài hát đã học em thích bài hát nào nhất?
? Trình diễn một bài mà em thích nhất.
- Dặn dò
	- HS trả lời.




- HS thực hiện.


* ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
_________________________________________________
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— GV luu y HS cach v6 tay (khum ban tay) dé tao &m thanh dém, hai chan lan lugt
giam 1,2 & cdc ca tit gén v6i nét trng, cho HS thyc hién vé theo yéu cau.

— HS thuc hién hat két hop van dong theo nhip diéu (hinh trén).

— GV quan sat va stia cc 16i ctia HS, cdn nhdc nhé cac em thé hién cam xic qua nét
mit tuoi vui, nghiéng ddu vé hai bén khi vo tay.

— GV goi y dé HS ty thé hién dong tac v tay két hgp hat hodc mot vai dong téc minh
hoa cho néi dung 16i ca theo cach khac.

2.Doc nhac: Ban nhac D6 — Ré — Mi (20 phut)

a) Giéi thiéu va nghe doc méau

— GV doc tén cic nét trong bai doc nhac.

— GV ¢6 thé doc mau hodc nghe qua CD.

b) Doc 16i ca va tén nét

— GV doc 16i ca va tén not nhac theo ding phéch.

— GV cho HS doc lai tiing cau.

¢) Tap doc nhac theo ki hiéu ban tay

—Doc tiing cau: GV doc tling cau va yéu cdu HS doc nhéc lai méi cau, HS doc theo GV
(3 —414n) theo ki hiéu ban tay.

— Ghép ca bai: GV hudng dan HS doc theo dan dé€ c6 chd dua cao do chudn. HS doc
tiing cau ngdn: Cing vui hdt/ cing vui mita/ D6 Ré Mi Ré D6 Do. HS doc dén tén nét
nao thi GV hudng dan HS doc theo ki hiéu ban tay tuong ting nét do.

d) Doc nhac v6i nhac dém

— GV cho HS 6n bai doc nhac va ¢6 thé chon theo céc hinh thiic d6ng ca/ top ca/ song
ca/ don ca.

— Doc véi nhac dém, GV thé hién miu, c6 thé dém dan cho HS doc/ dia CD/ file
am thanh.
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b) Giéi thi¢u va nghe hit mau

— GV hit mau/ nghe CD/ xem DVD (yéu cdu GV hét mau cin thé hién ding tinh chét
thé loai).

c) Doc 16i ca

— Hudng dén HS nhin SGK doc hoc trinh chiéu trén Power Point.

Luu y: Doc cham tiing 16i ca, phat 4m 6 161

— GV nhic nhé va stia sai (néu co).

— GV hudng dan HS doc cham 16i ca theo 2 mau tiét tau.

Am hinh tiét tau 1: n n | J |

Chdo ngudi ban méi  dén.
Gop thém mot niém  vui.
V3 m B

Am hinh tiét tdu 2:

TN TN

Dén  day choi dén day vui  la vion hoa mudn mau muodn sdc.
& s B B & b

d) Tap hat

— GV huéng dan HS tap hét tiing cau, luu y cu 1 va 2, cu 3 va 4 ¢6 am hinh tiét tdu
giéng nhau.

— GV cho HS hét ghép cau, chi y ché ndi “cho cudc doi” dén “dén day choi” (vé tiét téu).

— GV dua cau hoi trong SGK, trang 25 va goi y trd 16i: Trong bai hdt, ngudi ban mdi da

mang lai diéu gi cho cdc ban? (d6 1a niém vui vi ¢6 thém ban bé dong vui cting nhau

hoc va cing nhau choi).
— GV hudng dian HS trao d6i y tudng thé hi¢n bai hat.
— GV goi y HS hét theo hinh thtic d6i ban, v tay vao nhip dau.
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